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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 1831/QĐ-UBND
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 7 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 1821/TTr-SYT ngày 08 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 11 thủ tục hành chính thay thế và 15 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lĩnh vực Y tế dự phòng và Giám định Y khoa (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ (b/c); 
- Bộ Y tế (b/c);
- TTr.Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tin học;
- Sở Nội vụ, Sở Y tế;
- Sở Tư pháp (Phòng KSTTHC);
- BP tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh; 
- Lưu: VT, SYT. 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Minh Thông


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH THAY THẾ VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính thay thế ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế:

	TT
	Tên thủ tục hành chính

	I.
	Lĩnh vực Y tế dự phòng

	A. Thủ tục hành chính nộp tại Sở Y tế

	1
	Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

	2
	Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

	3
	Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

	4
	Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

	B. Thủ tục hành chính nộp tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

	1
	Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng

	2
	Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng

	C. Thủ tục hành chính nộp tại Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện (các trung tâm Y tế huyện, thành phố có Cơ sở điều trị hiện đóng trên địa bàn)

	1
	Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người có tiền sử nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

	2
	Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý

	D. Thủ tục hành chính nộp tại cơ sở điều trị và cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

	1
	Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý

	II.
	Lĩnh vực Giám định Y khoa nộp tại Trung tâm GĐYK

	1
	Khám giám định lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	2
	Khám giám định y khoa lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


2. Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế:

	TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực Y tế dự phòng

	A. Thủ tục hành chính nộp tại Sở Y tế 

	1
	T-VTB-288940-TT
	Cấp phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

	2
	T -VTB-288941-TT
	Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động
	

	3
	T-VTB-288942-TT
	Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong trường hợp mất hoặc hư hỏng giấy phép hoạt động
	

	4
	T-VTB-288943-TT
	Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	

	5
	T-VTB-288950-TT
	Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I
	Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

	6
	T-VTB-288951-TT
	Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II
	

	7
	T-VTB-288952-TT
	Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do hết hạn
	

	8
	T-VTB-288953-TT
	Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất
	

	9
	T-VTB-288954-TT
	Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm
	Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

	B. Thủ tục hành chính nộp tại cơ sở điều trị nghiện dạng thuốc phiện

	1
	T-VTB-288958-TT
	Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

	2
	T-VTB-288959-TT
	Chuyển tiếp điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện
	

	3
	T-VTB-288960-TT
	Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện
	

	II
	Lĩnh vực Giám định Y khoa nộp tại Trung tâm GĐYK

	1
	T-VTB-289007-TT
	Khám giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	Thông tư số 20/2016/TTLT- BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế

	2
	T-VTB-289008-TT
	Khám giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012
	

	3
	T-VTB-289009-TT
	Khám giám định y khoa đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BA RIA — VONG TAU Pjc lap — Tu do — Hanh phiic
S6: A83] /QB-UBND Ba Ria - Viing Tau, ngay @ thdng 3~ nam 2017
QUYET PINH

Vé viéc cong bo thi tuc hanh chinh thay thé va thid tuc hanh chinh bi bai bé
linh vre Y té dw phong va Giam dinh Y khoa thudc thAm quyén giai quyét
ciia S&' Y té tinh Ba Ria — Viing Tau

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA — VONG TAU

Can cir Luét T5 chire chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 ndm 2015;

Can ctr Nghj dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cta Chinh phu
vé kiém soat thu tuc hanh chinh; Can cr Nghi dinh s& 48/2013/NP-CP ngay
14/5/2013 cia Chinh phu stra ddi, bo sung mét sb diéu ctia cac Nghi dinh lién quan
dén kiém soat tht tuc hanh chinh;

Cin cir Théng tu sb 05/2014/TT-BTP ngay 07/02/2014 cia Bb truéng Bo
Tu phap hudng dan cong bd, niém yét thu tuc hanh chinh va bo cao vé tinh
hinh, két qua thuc hién kiém soat thu tuc hanh chinh;

Xét dé nghi ctia Giam doc S¢ Y té tai to trinh s6 1821/TTr-SYT ngay 08 thang
6 nam 2017,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay 11 thu tuc hanh chinh thay the
va 15 tha tuc hanh chinh dwgc bai bo thude thdm quyén giai quyét cua SO Y té
tinh Ba Ria—Ving Tau linh vuc Y té du phong va Giam dinh Y khoa (Phu luc
kem theo).

Pieu 2. Quyét dinh nay cé hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh vén phong Uy ban nhan dan tinh, Thd truéng cac S&, Ban,
Nganh va cac to6 chic, ca nhan cé lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyet
dinh nay./. .. .

Noi nhin: >

- Cuc KSTTHC-Vin phong Chinh phi (b/c); I(‘rCHU TI,CHg;
-B3 Y té (blc); g

- TTr.Tinh ty; TTr HDND tinh (b/c);

- Nhi Piéu 3;

- Bao BRVT, Pai PTTH tinh;

- Trung tdm Co6ng bao tin hoc;

- S Noi vy, S& Y té;

- 8¢ Tu phap (Phong KSTTHC);

-BP tiép nhan va tra két qua tap trung cép tinh;
- Luu: VT, SYT.MCA

Pang Minh Théng







THU TUC HANH CHINH BANH HANH THAY THE VA BAI BO
THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO Y TE TINH BA RIA- VUNG TAU
(Ban hanh kém theo Quyet dinh 564831 /OD- UBND ngay 03 thdng Wam 2017

cua Chu tich UBND tinh Ba Rja ~ Viing Tau)

PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH
1. Danh muc thu tuc hanh chinh thay thé ban hanh thudc thAm quyén giai quyét
ciia S& Y té:

TT Tén thi tuc hanh chinh

I. | Linh viee Y té du phong
A. Thii tuc hanh chinh ndp tai S& Y té

1 | Cong bé @ didu kién didu tri nghién chét dang thudc phién
Céng b lai doi véi co sé du dleu kién diéu tri nghién chat dang thudc phién
khi c6 thay d6i vé tén, dia chi, vé co sé vat chat, trang thiét bj va nhan sy
Cong bd lai dbi v6i co s& cong bd di diéu kién diéu tri nghién chét dang thube
phién bing phuong thire dién tir khi hd so cdng bd bi hur hong hoic bi mét

3

4 | Cong bé lai dbi voi co s diéu tri sau khi hét thai han bi tam dinh chi

B. Thu tuc hanh chinh n6p tai Co sé diéu tri nghién cac chat dang thude phién

Ping ky tham gia diéu tri nghién cac chit dang thubc phién doi véi nguoi

nghlen chat dang thudc phién dang cu tru tai cong dong

) Chuyén t’lep diéu tri nghién chat dang thudc phién déi v6i ngudi nghién chat

dang thuoc phién ngoai cdng dong

C. Thii tuc hanh chinh ndp tai Co sé quan Iy thyc hién viée diéu tri nghién cdc
chit dang thudc phién (cdc trung tim Y té huyén, thanh phé cé Co sé diéu tri
nghién dong trén dja ban)

biéng ky tham gia diéu tri nghién cac chat dang thudc phién dbi véi ngudi co

1 | tién sir nghién chét dang thudc phlen trong cac co s6 trai giam, trai tam giam,

co s& cai nghién bat budc, co s& gido duc bit budc, truong gido dudng

5 Chuyén tiép diéu tri nghién chat dang thubc phién dbi voi ngudi nghién chat

dang thudc phién gifra céc co s& quan ly

D. Thi tuc hanh chinh n@p tai Co s6’ diéu tri va co sé quan Iy thwe hién viéc
diéu tri nghlen cac chit dang thude phién

Chuyen tiép diéu trj nghién chat dang thudc phién cho nguoi nghién chat dang

thudc phién duoc tré vé cong ddng tir co sé quan ly

IL. | Linh vie Giam dinh Y khoa ngp tai Trung tam GPYK

Kham gidm dinh 14n dau dbi véi nguoi hoat déng khang chién bi phoi nhiém

véi chat doc hoéa hoc quy dinh tai Piéu 38 Nghi dinh s 31/2013/NP-CP ngay

09 thang 4 nim 2013 ctia Chinh phii quy dinh chi tiét, hudéng dn thi hanh mét

s6 didu ctia Phap 1énh wu dii ngudi ¢6 cong v&i cach mang

Khém giam dinh y khoa lan dau d6i voi con dé cua ngudi hoat dong khang

chién bi phoi nhidm véi chét doc héa hoc quy dinh tai Diéu 38 Nghj dinh sO

2 | 31/2013/ND-CP ngay 09 thang 4 ndm 2013 cua Chinh phu quy dinh chi tiét,

hudéng din thi hanh mot sé didu ciia Phap 1énh wu dii nguoi ¢ cong véi cach

mang

2

1








2. Danh muc thi tuc hanh chinh dwoc bii bd thudc thim quyen gii quyét ciia S&

Y té:

TT

S6 hd so TTHC

Tén tha tuc hanh chinh

Teén VBQPPL quy dinh
viée bai bo thi tuc
hanh chinh

Linh vire Y té dy phong

A. Th

u tuc hanh chinh ndp tai S¢ Y te

T-VIB-288940-TT

Cép phép hoat dong db6i véi
co s& didu tri nghién chat
dang thudc phién bang thudc
thay thé

T-VTB-288941-TT

Cép lai gidy phép hoat déng

dbi véi co s didu tri nghién

chat dang thudc phién khi co

s& thay dbi dia diém hoat

dong hodc bi thu hoéi gidy
hép hoat ddng

T-VTB-288942-TT

Cép lai gidy phép hoat dong
dbi voi co sé diéu tri nghién
chét dang thudc phién bang
thudc thay thé trong trudng
hop mét hoic hu hong gidy
phép hoat dong

T-VTB-288943-TT

Cho phép hoat dong lai sau
khi bj dinh chi hoat déng déi
véi co sd diéu tri nghién chét
dang thubc phién bang thudc
thay thé

Nghi dinh s6
90/2016/ND-CP  ngay
01/7/2016 cua Chinh phu
quy dinh vé diéu tri
nghién cac chit dang
thudc phién bing thubc
thay thé

T-VTB-288950-TT

Chp méi gidy chimg nhan
phong xét nghiém dat tiéu
chuén an toan sinh hoc cép I

T-VTB-288951-TT

Cap méi gidy chimg nhén
phong xét nghiém dat tiéu
chuan an toan sinh hoc céap 11

T-VTB-288952-TT

Cip lai gidy ching nhan
phong xét nghiém dat tiéu
chuin an toan sinh hoc cp 1,
II do hét han

T-VTB-288953-TT

Cép lai gidy chung nhén
phong xét nghiém dat tieu
chudn an toan sinh hoc cap I,
II do bi hdng, bi mét

Nghi dinh sb
103/2016/ND-CP  ngay
01/7/2016 cua Chinh pha
quy dinh vé bao dam an
toan sinh hoc tai phong
xét nghiém








T-VTB-288954-TT

Cép lai gidy ching nhén
phong xét nghiém dat tiéu
chuén an toan sinh hoc cép [,
II do thay ddi tén cua co sé
¢O phong xét nghiém

Nghj dinh $0
103/2016/ND-CP  ngay
01/7/2016 cda Chinh pha
quy dinh vé bio dam an
toan sinh hoc tai phong
xét nghiém

B. Thu tuc hanh chinh

ndp tai co s& diéu tri nghién dang thudc phién

Ping ky tham gia diéu tri | Nghi dinh 56
nghién chit dang thube phién | 90/2016/ND-CP  ngay
1 | T-VTB-288958-TT | tai co s& diéu tri nghién chat | 01/7/2016 ctia Chinh pha

dang th'uoc phién bang thudc
thay the

T-VTB-288959-TT

Chuyén tiép diéu tri bénh
nhan nghién chat dang thuoc
phién

3 | T-VTB-288960-TT

Thay d6i co s& diéu tri cho
bénh nhan nghién chdt dang
thude phién

quy dinh vé diéu tri
nghién céc chit dang
thubc phién bang thubc
thay thé

II

Linh vire Giam dinh Y khoa ngp tai Trung tim GPYK

] T-VTB-289007-TT

Kham gidm dinh y khoa déi
vdi ngudl hoat dong khang
chién bi phoi nhiém v&i chit
doc héa hoc quy dinh tai
Pidu 38 Nghi dinh sb
31/2013/ND-CP  ngay 09
thang 4 nam 2013 cua Chinh
phti quy dinh chi tiét, hudng
dén thi hanh mot s diéu cia
Phap 1énh wu dai ngudi cd
cdng véi cdch mang.

T-VTB-289008-TT

Kham giam dinh y khoa déi
vl ngudi hoat dong khang
chién bi phoi nhiém véi chét
ddc héa hoc va con @é cua ho
da dugc cong nhan va dang
hudng ché d6 uvu dii nguoi
c6 cong véi cach mang trudce
ngay 01 thadng 9 nam 2012

3 T-VTB-289009-TT

Khém giam dinh y khoa déi

vGoi con dé cua nguodi hoat
dong khang chién bi phoi
nhiém vé&i chit déc hoa hoc
quy dinh tai Piéu 38 Nghij
dinh s 31/2013/ND-CP

Thong tu 50
20/2016/TTLT-BYT-
BLDTBXH ngay
30/6/2016 caa Bo Y té








PHAN II. NOI DUNG CU THE TUNG THU TUC HANH CHINH THUQC
THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO Y TE TINH BA RIA-VUNG TAU
L. LINH VUC Y TE DU PHONG

A.THU TUC HANH CHINH NOP TAISO Y TE

1. Cong b6 di didu kién diéu tri nghién chit dang thudc phién

- Trinh tr thue hién:

Buéc 1. Co s& diéu tri giri 01 bd hd so dé nghi cong bd du diéu kién diéu tri
nghién chat dang thudc phién dén S& Y té.

Bude 2. Nop ho so theo mét trong hai phurong thirc sau:

1. Nop hd so tai Bo phéan tiép nhén va tra két qua tap trung cé'p tinh.

Cong chire tiép nhan hd so kiém tra tinh phap 1y va ndi dung hd so:

~ + Trudng hop ho so di thi tuc phdp 1y: Cén b6 tiép nhén hd so va viét
Phiéu ti€p nhéin ho so theo méau quy dinh.

+ Trudng hop hd so chua hop 18 thi huéng dan ndp bd sung hd so.

2. Nop hd so cong bd vé Cong théng tin dién tir cta S& (hstp.//soyte.baria-
vungtau.gov.vn/Dich vu céng truc tuyen/Dang ky truc tuyen/So Y é BRVT).
Truémg hop ndp hé so céng bé du didu kién diéu tri nghién chét dang thudc
phién bang phuong thirc dién t, co s& diéu trj c6 trach nhiém luu gitr toan bo

ban gbc cta hd so va chiu trach nhiém trude phap luat vé tinh chinh xé4c, trung
thuc cla ho so.

Buée 3. Khi tiép nhin hd so cong bd cua co s& didu tri, trudng hop hé so
khong dap img cac quy dinh, S¢' Y té c6 van ban giri cho co s& diéu tri dé nghi
bd sung, hoan thién hd so céng bo.

Buée 4. Truong hop hod so cong bd day du, hop 1é, trong thoi han 05 ngay
lam viéc, ké tir ngay ghi trén Phiéu tiép nhén hd so, SO Y té cé trach nhiém kiém
tra hd so va cong khai trén Cdng théng tin dién tir chia S& Y té cac thdng tin sau:
Tén, dia chi, s6 dién thoai lién hé va toan vin hd so cong b cia co s& diéu tri.

- Thoi gian tiép nhan hd so va tra két qua: Cac ngay lam viéc trong tudn tir
thir 2 dén thir 6 (Sdng tir 7 gic 30 dén 12 gio 00, chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30),
trur cac ngay lé.

- Cach thire thyre hién: Nop truc tiép hodc g hé so cOng bé (theo dinh dang
PDF) vé Cdng théng tin dién tir ciia S& Y té noi co so diéu tri dat tru so.

- Thanh phan hd so:

1. Pon dé nghi cong bd di diéu kién diéu tri nghién chat dang thudc phién
bang thudc thay thé theo Méau sé 05 quy dinh tai Phu luc ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP;







2. Ban sao quyét dinh thanh l4p cta co quan nha nuéc cé thim quyén hoic
ban sao gidy ching nhén dau tu hoic ban sao gidy chimg nhéin ding ky doanh
nghiép hodc tai liéu tuong duong khac cia co s0;

3. Danh séch,nhén su theo Mau s 06 quy dinh tai Phu lup ban hanh kem
theo Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP va kém theo ban sao vin bang chuyén mon
cla tung nhan vién;

4. Ban ké khai trang thiét bj cua co s& diéu tri theo Mau sb 07 quy dinh tai
Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP;

5. So db mat b?mg cla co s& diéu tri.

- S6 Irgng hd so: 01(bd).
- Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam vide, tinh tir ngay ghi trén phiéu tiép nhan
hé so.

- Doi twgng thwe hign: Co s diéu trj nghién cac chit dang thudc phién bing
thuoc thay thé.
- Co quan thuce hién: S§ Y té.
- Két qua thue hién: Co so du (?iéu kién diéu tri nghién chét dang thudc
phién dugce cong bd cong khai trén Cong thong tin dién tr cia S¢ Y té.
- Le¢ phi: Khong quy dinh Ié phi.
- Tén miu don, miu to khai:
M3u s6 05 kém theo Nghi dinh 56 90/2016/QH11 ngay 01/7/2016: Don

dé nghi cong bd du didu kién diéu tri nghién chit dang thudc phién bing thudc
thay thé.

Miu s6 06 kém theo Nghi dinh s6 90/2016/QH11 ngay 01/7/2016: Danh
sach nhan su lam viéc tai co s& diéu tri.

MAu sb 07 kém theo Nghj dinh s 90/2016/QH11 ngay 01/7/2016: Ban

ké khai trang thiét bi cua co sd diéu tri.
- Yéu ciu, didu kién thwc hién thi tuc hanh chinh:
Piéu kién hoat djng cita co s& diéu trj thay thé

1. Piéu kién vé co s vt chét:

a) C6 noi tiép dén, phong hanh chinh, phong cip phat va bao quan thudc,
phong tu van, phong kham bénh va phong xét nghiém. Cac phong trong co s¢
diéu tri thay thé phai cé dién tich tir 10m? tré 1én;

b) Cac phong ctia co 50 diéu tri thay thé phai dugc xay dung chic chan da
anh séng, co tran chong bui, tuong va nén nha st dung céc chit lidu d& tiy rra
lam vé sinh, c6 cira sb chic chin, cira ra vao c6 khoa;

c) Khu vue thuc hién xét nghiém su dung cac vat liéu khong thdm nude, chiu

duoc nhiét va cac loai héa chét an mon; ¢6 bén nude rira tay, voi rira mét khéan
cap, hdp so cir;







d) Bao dam du dién, nuéc va dap tmg cac didu kién vé& quan 1y chat thai y té,
phong chay, chira chay theo quy dinh cua phéap luit.
2. biéu kién vé trang thiét bi:
a) Phong cap phat va bao quéan thudc:
+ Am ké;
+ Nhiét ké do nhiét d6 phong;
+ Piéu hoa nhiét do;
+ 02 i chic chin c6 khoa dé dung thuébc, trong d6: 01 tu dé dung thude
cap phét hang ngay va 01 tu dé bao quan thudc;
+ Dung cu cép phét thudc;
+ T0 hodc gia dung hd so, sb sach, phiéu theo dai diéu tri;
+ Thiét bi khir tring dung cu va bénh pham;
+ Thiét bi giam sat viéc thuc hién diéu tri.
b) Phong khédm bénh:
+ Nhiét ké do than nhiét;
+ Ong nghe;
+ Tt thude cap ciru (trong d6 ¢é thude giai doc);
+ May do huyét ap;
+ B6 trang thiét b cdp cin;
+ Giuong khadm bénh;
+ Can do site khoe - chiéu cao;
+ Thiét bj khir trung dung cu va bénh phé:n.
c¢) Phong xét nghiém:
+ B4 dung cu xét nghiém nudc tidu va léy mau;
+ Tt lanh bao quan sinh phim, bénh phim.
d) Noi lay nuée tiéu ctia ngudi bénh:
~ +Boban cAu (voi dudmg clp nudc ¢ van dit & bén ngoai noi ldy nude
tiéu);
1 Vach ngan dan kinh mau mét c}}iéu tr bén ngoai dé nhan vién cua co sd
diéu tri quan sat dugc qua trinh tu 1dy mau nude tiéu ciia ngudi bénh.
3. Piéu kién vé nhén sy
a) C6 it nhét 01 ngudi phu trach chuyén mén la bac sy c6 gidy chimg nhén di

qua dao tao, tp huin vé diéu tri nghién chit dang thudc phién va la ngudi lam
viéc toan thoi gian tai co s& diéu tri thay thé;







b) Co it nhét 01 nhén vién 1am nhiém vu hd tro cong tic kham bénh, chita
bénh cé trinh d6 trung cap chuyén nganh y trg 1én;

c) C6 it nhat 02 nhan vién lam nhiém vu cAp phat thudc ¢6 trinh do trung cap
chuyén nganh y, dugc trg 1én. Nhan vién phu trach kho thudc phai dap tmg cic
dieu kién vé chuyén mon theo quy dinh cia phéap luat vé duoc;

d) Cé it nhit 01 nhén vién lam nhiém vu xét nghiém cé trinh d6 trung cép
thudc mot trong cac chuyén nganh y, duge, sinh hoc hoic hoa hoc trd 1én;

d) Co it nhét 01 nhan vién lam nhiém vu tu vén c6 trnh do trung cép thudc
mot trong cac chuyén nganh y, dugc hodc x3 hoi trd 1€n;

e) C6 it nhat 01 nhan vién lam nhiém vu hanh chinh ¢é trinh d trung c4p tr&
lén;

g) Cén cit tinh hinh thuc té, co sd diéu tri thay thé bd tri nhan vién bao vé tai
co s& noi dit co s& diéu tri hodc phdi hop véi cong an noi co s& d:eu tri dat tru

s dé bao dam cong tic an ninh cho co s& diéu tri; trudmg hop can thiét, co thé
bd tri t6i da 02 nhan vién bao vé riéng cho co sd diéu tri;

h) Sé lugng nhén vién lam viéc toan thoi gian phai dat ty 1€ tit 75% trg 1én
trén tong s6 nhén vién cta co s¢ diéu tri thay thé. Viéc b tri nhén luc thuce hién
didu tri nghién chét dang thudc phién tai co s& dugc thuc hién theo ché do
chuyén trach hodc kiém nhiém, bao dam phu hc_rp vé yéu c;‘iu’ chuyén moén quy
dinh tai khoan 3 Piéu nay va quy md cuta co s¢ diéu tri thay thé.

Piéu kién hoat dong cita co s& cip phat thubc:

1. Piéu kién v& co s vat chit:

a) Cé noi tiép don, phong cép phat va bao quan thubc. Phong cép phat va bao
quan thude phai ¢é dién tich tir 10m? trd 1én;

b) Phong cAp phat va bao quan thudc duoc xay dung chic chan du anh séng,
c6 trin chong bui, tudng va nén nha str dung cac chat liéu dé tdy rira lam vé
sinh, ¢4 cira s6 chic chén, ctra ra vao c6 khoa;

c) Bao dam du dién, nudc va dap tmg céc didu kién vé quan 1y chit thai y té,
phong chay, chita chay theo quy dinh cua phap luét.
2. Piéu kién vé trang thiét bi:
Co s& cap phat thube phai dap tng céc didu kién v& trang thiét bi quy dinh
tai diém a khoan 2 Piéu 12 Nghi dinh nay.

3. Piéu kién vé nhan su:

a) Co s& cap phat thudc phai dap tmg cac diéu kién vé& nhén su quy dinh tai
céc diém ¢ va diém g khoan 3 Didu 12 Nghij dinh nay;

b) Viéc b tri nhan luc thue hién diéu trj nghién chét dang thube phién tai co
s& cp phat thude thue hién theo ché db chuyén trach hodc kiém nhiém, bao dam
phu hop vé yéu ciu chuyén mén quy dinh tai diém a khoan 3 Piéu nay va quy
mb clia co s& cip phat thude.







- Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh:
+ Luat sb 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 vé phong, chéng nhiém vi rit
gay ra hoi chimg suy giam mién dich mac phai & ngudi (HIV/AIDS).

~_+ Nghidinh sb 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cta Chinh phu quy dinh
ve diéu tri nghién cac chat dang thudc phién bang thudc thay thé.








Mau s6 05

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tuw do - Hanh phic

.................. , Ngay...... thang...... nam 20... ...
PON PE NGHI
Céng b6 @i ditu kién diéu tri nghién chit dang thudc phién bing thuoc thay thé
Kinh guri: SO Y t& ... L

TN ST PO PPPR ORI
Piadiém: .......c...ce RTTTRTTUTURIRROO ; Pién thoai/fax: ...
Cin cir Nghi dinh s ..../2016/ND-CP ngdy .... thang ... ndm 2016 cua Chinh phtt quy dinh vé
diéu tri nghién cac chat dang thudc phién béng thube thay thé, ching toi dé nghi Sy Y té cong
b6 du diéu kién didu tr nghién chat dang thubc phlen dbi v01 COSY oo™ e

Chiing t6i xin giri kém theo Pon nay b hd so gém cic gidy to sau:

Ban sao quyét dinh thanh 14p cila co quan nhi nuée cé tham quyén hosic ban sao
1 iy chimg nhan ddu tur hoic ban sao gidy ching nhan ding ky doanh nghiép o
hodc tai ligu tuong duong khac

Danh sach nhén sy cia co s& diéu tri kém theo ban sao vin bang chuyén mon cia

2 A A A 2odsA - 0
timg nhén vién thudc co s& didu tri

3 [Ban ké khai trang thiét bi cta co s diéu tri o

4 So db mat bémg ctia co s¢ diéu tri O

Co s cong b6 du diéu kién diéu tri nghién chat dang thudc phlen Xin cam két:

1. Pi kiém tra, ky déng dau vao nhimg phan lién quan & tit ca cic gidy t& ndp trong hd S0
céng bd du didu kién didu tri nghi¢n chét dang thude phién ndy va xac nhén 1a déy 1a c4c gidy
t& hop phép, ndi dung 1 ding su that. Néu c6 su gia mao, khong ding sur thit co s& xin chju
hoan toan trach nhiém va s& bi xtr phat theo quy dinh cta phap luat.

2. Dap ung du yeu cau, diéu kién vé co s¢ vét chit, trang thiét bi va nhan sy thyc hién viéc
diéu tri nghién chét dang thuoc phién theo quy dinh.

3. Thong béo cho S¢ Y té ....%..... khi c6 bat cir thay d6i nao déi vdi hd so cong bd du diéu
kién diéu tri nghién chét dang thuoc phién.

THU TRUGNG PON VI
(KY, ghi r& ho, 1én va déng ddu)

! Bia danh
> Tén S¢' Y té tinh
. Gh1 13 tén cha co so dé nghi cong b dn diéu klen didu tri nghién chét dang thubc phién
% Ghi 15 dia chi cu thé ciia co s& dé nghi céng bd du didu kién diéu tri nghién chét dang thude
phién







CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Te do - Hanh phuc

eny

.. thang... ...

DANH SACH NHAN SU LAM VIEC TAI CO SG PIEU TRI

T| Ho va tén | Vi tri viéc lam | Ché ap Cic gidy t& kém theo Ghi
lam viéc chu
2
@)
Lo Bac sy phu trach 1. Ban sao bang tdt nghiép bac s§.
chuyén mon ky
thuat 2. Ban sao chng nhén da qua dao tao, tép
hudn vé diéu tri nghién chét dang thudc
hién.
20, Nhén vién hd trg Bin sao bang tt nghiép tir trung cép chuyén
kham bénh, chita nganh y trd 1€n.
bénh
K OO Nhén vién tu vin Ban sao bing tét nghiép trung cip y hoic
trung cép duoc hoic trung cap xi hdi tré 1én,
4. Nhan vién cAp Ban sao bang t6t nghiép trung cap y hogc
hét thude trung cap dugc trd 1én.
L INhan vién bao Ban sao bing t6t nghiép trung cip duoc trd
quan thudc IE€n.
2 . Nhan vién xét Ban sao bing tdt nghiép trung cdp y, dugc,
nghiém sinh hoc, héa hoc trd lén.
2 AT Nhan vién hanh Ban sao bang tt nghiép trung cp tro lén.
chinh
S Nhan vién bdo vé Bén sao bang 14t nghiép trung hoc co s& trdy
1€n.
THU TRUGNG PON VI
(Ky, ghi ré ho, tén va déng dau)
' Dia danh

% Ghi 13 1am viéc toan thoi gian hay kiém nhiém








Mau sb 07

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DPéc ldp - Tw do - Hanh phic

o NEAY... ... thdng... ... nam 20... ...

BAN KE KHAI TRANG THIET BI CUA CO SO PIEU TRI

STT |Tén thiét bi| Ky biéu |Céng ty [Nwde san[Nim san|S8 hrgng[Tinh trang| Ghi
thiét bi |sén xuat| xuft Xuht stt dung | cha
(MODEL)
THU TRUONG PON VI

(KY, ghi r3 ho, tén va déng ddu)

! Dia danh








2. Cong bd lai dbi véi co s& di dieu kién didu tri nghién chat dang thude
phién khi c6 thay dbi v& tén, dia chi, vé co s& vat chit, trang thiét bi va
nbhan su.
- Trinh tu thye hién:

Buée 1. Co s diéu tri chuén bi hd so ddy du giri dén S& Y té.

Bude 2. Nop hé so theo mét trong hai phuong thire sau:

1. Nop hé so tai Bd phén tiép nhén va tra két qué tap trung cép tinh.

Céng chirc tiép nhan ho so kiém tra tinh phép ly va ndi dung hd so:

+ Truong hop hé so du thu tuc phap ly: Can bd tiép nhan hd so va viét
Phiéu tiép nhan hd so theo miu quy dinh.

+ Truong hop hd so chwra hop 18 thi huéng dén nép bd sung hd so.

2. Nop hd so cong bd vé Cong thdng tin dién tir cia S& (htip://soyte.baria-
vungtau.gov.vn/Dich vu céng truc tuyén/Ping ky triee tuyén/Sc ¥ 1€ BRVT).

Bu'()’c 3. Trong thoi gian 10 ngay lam viéc, ké tir ngdy c6 mot trong cac thay
d6i vé tén, dia chi, co s¢ vat chat, trang thiét bi va nhén sy, co s& diéu tri ¢6
trach nhiém thong bao bing vin ban vé S& Y té noi d3 tiép nhén va cong bd hd
so cta co s& diéu tri trén Cong thong tin dién tir ciia S&' Y té.

Buée 4. Trong thoi gian 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duoc vin ban
thong béo cia co s& diéu tri (thoi diém tlep nhén van ban duoc tinh theo dau tiép
nhén cdng van den clia S& Y t€), S& Y té co trach nhiém cip nhét cac thdng tin
thay doi trong hd so cong bd cia co s diéu tri d ding trén Cbng théng tin dién
tir cia S Y té.

- Thoi gian tiép nhan hd so va tra két qua: Cac ngay lam viéc trong tuan tir
thir 2 dén thit 6 (Sdng tir 7 gicr 30 dén 12 gic 00, chiéu tir 13 gic dén 16 gio 30),
trir cac ngay 1é.

- Cach thirc thue hién: Nop truc tiép hodc giri hd so cong bé (theo dinh dang
PDF) vé& Cong thong tin dién tir ciia S& Y t& noi co s& diéu tri dat tru so.

- Thanh phin hd so:

Vin ban thong bao vé su thay ddi vé tén, dia chi, vé co s& Vit chét, trang
thiét b1 va nhan su.
- S6 lwgng ho so: 01 (bd).
- Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viéc, tinh tir ngay ghi trén Phiéu tiép
nhén ho so.
- DPoi twong thuwe hién: Co sé diéu tri nghién cac chét dang thudc phién béng
thudc thay thé.
- Co quan thue hién: SO Y té.
- Két qua thwe hién: Co s& du diéu kién diéu tri nghién chat dang thude
phién dugc cong bd cong khai trén Cong thong tin dién o cia S& Y té.

9








Lé phi: Khong quy dinh 1€ phi.

- Tén miu don, mau t& khai: Khong cé.

Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khéng co.

Can cwr phap ly cta tha tuc hanh chinh:
+ Luat s 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 vé phong, chong nhiém vi rit
gdy ra hdi chiig suy giam mién dich mac phai & nguoi (HIV/AIDS).

_ 1 Nghidinh 56 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cua Chinh phi quy dinh
vé diéu tri nghién cdc chat dang thude phién bang thudc thay the.
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3. Cong bo lai ddi véi co sé cong b6 da diéu kién diéu tri nghién chat dang
thudc phién bang phuwong thirc dién tir khi ho so cong b bi hu hdng hoic bi
mit

- Trinh tu thue hién:

Buée 1. Trong thot gian 24 gio ké tir khi phat hién hd so coéng bd bi mat
ho&c bi hu hong, co s6 dleu tri ¢6 trach nhiém théng bao bing vin ban va gt ho
so cong bé lai vé S& Y té noi da dang tai trén cOng thong tin dién tir cua S& Y té
hé so cong bd ca co s& diéu tri vé viée hd so cong bd bi mét hodc bi hu héng.

Buwde 2. Nop hd so cong bb vé Céng théng tin dién tr cia S&
(htip.//soyte.baria-vungtau.gov.vn/Dich vy cdng truc tuyén/Ping kY truc
tuyén/Sé Y té BRVT),

Buére 3. Co so diéu tri giri hd so vé S¢ Y té dé kiém tra, dbi chiéu trong thoi
gian 30 ngay ké tir ngay c6 vin ban théng bao cho S& Y té.

Buge 4. Khi tiép nhan ho so céng bd cla co so dleu tri, BO phén mdt cura tap
trung cép tinh (S6 Y té) c6 trach nhiém cép Phiéu tiép nhén hé so cong bd (theo
dinh dang PDF) cho co sé diéu tri qua hom thu dién tir. Truong hop hé so khong
dép tmg céc quy dinh tai khoan 2 Piéu 14 Nghi dinh, S& Y t& ¢6 van ban (theo
dinh dang PDF) guri qua hom thu dién tir cho co so diéu tri dé nghi bd sung,
hoan thién hé so cdng bd.

Bugce 5. Truong hop hod so cong bd dap tmg cic quy dinh tai khoan 2 Piéu
14 Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP, trong thoi han 05 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhan duoc hd so cong bb clia co s¢ diéu tri, S& Y té ¢o trach nhiém kiém tra ho
so va cong khai trén Cbng théng tin dién tir ciia S& Y té céc théng tin sau: Tén,
dia chi, s6 dién thoai lién hé va toan van hd so cong b cia co s& didu tri.

Thaoi gian tlep nhén hd so va tra két qua: Cac ngay lam viéc trong tudn tir
thir 2 dén thtr 6 (Sdng tir 7 gio 30 dén 12 gio 00, chiéu tir 13 gio dén 16 gio 30),
trir cac ngay Ié.

- Cach thic thye hién: Gul hé so cong bd (theo dinh dang PDF) vé Céng
thong tin dién tir chia S& Y t€ noi co s& diéu tri dat tru so.
- Thanh phin ho so:

1. Pon d& nghi cong bd du diéu kién diéu tri nghién chét dang thubc phién
bang thudc thay theé theo Mau s6 05 quy dinh tai Phu lyc ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP;

2. Ban sao quyét dinh thanh l4p ctia co quan nha nude co thdm quyén hoic
ban sao gidy chimg nhén dau tu hodc ban sao gidy chimg nhén dang ky doanh
nghiép hoéc tai liéu tuong duong khéc cua co s6;

3. Danh sach nhén su theo Mau sé 06 quy dinh tai Phu 11._15: ban hanh kem
theo Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP va kém theo ban sao van bang chuyén mén
cua timg nhén vién,
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4. Ban ké khai trang thiét b1 cia co'sér diéu tri theo Mau s6 07 quy dinh tai
Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP;

5. So db mat bing cla co s diéu tri.
- S6 lwgng hd so: 01(54).
- Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc, tinh tr ngay ghi trén Phiéu tiép
nhan ho so.

- })éi twong thuc hién: Co sé didu tri nghién cac chét dang thudc phién béng
thudc thay the.

- Co quan thyc hién: S& Y té.
- Két qua thyc hién: Co s¢ dd diéu kién diéu tri nghién chét dang thude
phién dugc cong bo cong khai trén Cong thong tin dién tir cia SG Y té.
- Lé.phi: Khdng quy dinh 1€ phi.
- Tén miu don, miu t& khai:
Mau s6 05 kem theo Nghi dinh sb 90/2016/QH11 ngay 01/7/2016: Pon

dé nghi cong bd du diéu kién diéu tri nghién chét dang thudc phién bang thube
thay the.

Miu s6 06 kém theo Nghj dinh s6 90/2016/QH11 ngay 01/7/2016: Danh
sach nhan su lam viéc tai co s& diéu tri.

Mau sb 07 kém theo Nghi dinh s6 90/2016/QH11 ngay 01/7/2016: Ban
ké khai trang thiét bj ctia co s& diéu tri.

- Yéu cau, didu kién thuc hién thit tuc hanh chinh: Khéng.
- Can cr phap ly cita tha tuc hanh chinh:

+  Ludt s6 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 vé phong, chéng nhiém vi rit
gay ra hoi ching suy gidm mién dich mac phai & nguoi (HIV/AIDS).

+ Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cua Chinh pht quy dinh
vé diéu tri nghién cac chét dang thudc phién bang thudc thay thé.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Djc lap - Ty do - Hanh phic

......... e, NAY... ... thang ... ndm 20... ...
PON PE NGHI
Cong bo di diéu kién didu tri nghién chit dang thudc phién bing thudc thay thé
Kinh gti: S6 Y& .....0 ...

TN o ST RSO U PUPUUUTUTRTRRURURRROIS
Dia diém: .......ooooiiiiene ARUPRRURRRS ; Dién thoal/fax: ..........c.cooeeiiiniienn,
Can cir Nghi dinh s6 .. ./2016/ND-CP ngay .... thing .... nim 2016 cua Chinh phu quy dinh vé
diéu tri nghién céc chit dang thudc phién béng thudce thay thé, ching t6i dé ngh; S Y té cong
b du diéu kién diéu tri nghién chét dang thudc phlen dbi VOLCosd .o T

Chung t0i xin giri kém theo Don nay bd hd so gom cac gidy to sau:

an sao quyét dinh thanh l4p ciia co quan nha nudce ¢é thdm quyén hozc ban sao
1 gidy chimg nhén dau ti hodc bin sao gidy chimg nhén dang ky doanh nghiép O
hodc tal liéu tuong duong khéc

5 Danh s4ch nhan su cua co s& diéu tri kém theo ban sao vin bing chuyén mén ctia 5
timg nhan vién thudc co so diéu tri

3 Ban ké khai trang thiét bi cva co s& diéu tri m)

4 So dd mat bing cua co sd didu trj ]
Co s& cong bd du diéu kién diéu tri nghién chat dang thube phién xin cam két:
1. D4 kiém tra, ky déng déu vao nhimg phén lién quan & tét ca céc gidy t& ndp trong hé so
cong bd di didu kién diéu tri nghién chét dang thudc phién nay va xac nhan la day la cac gidy
to hop phap, ndi dung la ding sy that. Néu c6 sur gia mao, khong diing sur thit co so xin chiu
hoan toan trach nhlem va s€ bi xu phat theo quy dinh cta phdp luét.
2. bap (mg du yéu cAu, didu kién v& co s& vat chit, trang thiét bi va nhén su thuc hién viéc
diéu tri nghién chét dang thuoc phién theo quy dinh.
3. Thong b4o cho S& Y té ... Z khi ¢6 bét cir thay ddi nao dbi véi hd so cong bd du didu
kién diéu tri nghién chit dang thudc phién.

THU TRUGNG DON VI
(Ky, ghi ré ho, 1én va dong dau)

' Dia danh

> Tén S Y té tinh

> Ghi 16 tén ciia co s d& nghi cong bd du diéu kién diéu tri nghién chat dang thudc phién

% Ghi r8 dia chi cu thé cia co s& dé nghi cong bd di diéu kién diéu tri nghién chét dang thubce
phién
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Miu sb 06

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc lap - Tue do - Hanh phiic

P —

iy

DANH SACH NHAN SU LAM VIEC TAI CO SO PIEU TRI

TT| Ho va tén | Vitriviéc Jam | Ché d Cic gidy to kém theo Ghi
lam viéc chi
2
@)
| I A Béc sy phu trach 1. Ban sao bing tot nghiép béc sy.
chuyén mon ky
thuét 2. Ban sao chimg nhén d4 qua dao tao, tap
hudn vé diéu tri nghién chét dang thude
hién.
2. e Nhan vién hd trg Ban sao bing tét nghiép tir trung cip chuyén
kham bénh, chita nganh y trdy 1én.
bénh
Jofe Nhan vién tu vin Ban sao bang tét nghiép trung cdp y hoic
trung cap duge hodc trung cip x4 hi trd 1én.
4l Nhan vién cap Bin sao bing tot nghiép trung cép y hoic
hat thube trung cap dugc trd 1€n.
S IO Nhin vién bao Ban sao bing tbt nghiép trung cép dugc trd
quan thudc 1én.
T INhén vién xét Ban sao bang tt nghiép trung ¢ip y, dugc,
nghiém sinh hoc, héa hoc trd 1én.
N U Nhan vién hanh Ban sao bang t5t nghiép trung cép tr& lén.
chinh
O Nhan vién bao vé Ban sao bing tét nghiép trung hoc co s& trd
1en.
THU TRUONG PON VI
(Ky, ghi ré ho, tén va dong dau)
' Bja danh

% Ghi 13 Jam viée toan th¥i gian hay kiém nhiém
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Péce lap - Tw do - Hanh phiic

e ngdy..... thang...... ndm 20... ..

BAN KE KHAI TRANG THIET BI CUA CO SO PIEU TRI

STT | Tén thiét bi| Ky hiéu |Cédng ty Nwéc san|Nim sin|S6 lwgng Tinh trang| Ghi
thiét bi [san xuat| xuit xuit str dung | chu
(MODEL)
THU TRUGNG PON VI

(Ky, ghi rd ho, tén véa déng dau)

! Bia danh
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4. Cong bd lai d6i véi co s& diéu tri sau khi hét thoi han bi tam dinh chi.
- Trinh ty thyc hién:

Buée 1. Co s& didu tri bi dinh chi gt taj liéu vé& viée chip hanh xong quyét
dinh x1 phat vi pham hanh chinh.

Buéde 2. Nop hd so theo mét trong hai phuong thire sau:

1. Ngp ho so tai Bé phén tiép nhan va tra két qua tap trung cap tinh.

Céng chirc tiép nhan ho so kiém tra tinh phép 1y va ndi dung hé so:

~ + Truémg hop hd so du thi tuc phap 1y: Can bd tiép nhan hé so va viét
Phiéu tiép nhadn ho so theo mau quy dinh.

+ Trudmg hop hd so chua hop 18 thi hudng din ndp bd sung hd so.

2. Nép hd so cdng bd vé Cong thong tin dién tir cua S& (http://soyte.baria-

vungtau.gov.vn/Dich vu cong truc tuyén/Ding ky truec tuyén/Sé Y té BRVT).

Budre 3. Trong thoi gian 05 ngay lam viéc, ké tr ngdy nhan duoc hd so khic
phuc vi pham ciia co s& diéu tri, S& Y té ¢o trach nhiém:

+ Trudng hop ddng ¥ véi hd S0 khic phuc vi pham ctia co s didu trj, S&
Y té ra Quyét dinh hily bo dinh chi déi véi co sd didu tri.

+ Trudng hop khong ddng ¥ vdi hd so khic phuc vi pham ciia co s& didu
tri, S& Y té c6 trach nhiém thong bao bing vin ban cho co s& diéu tri. Van ban
phai néu r5 ly do khéng dong y.

Bude 4. Trong thoi han 05 ngay lam viée ké tir ngay nhan dugc vin ban
thong bao khong dong y cia SO Y té, co so dleu tri bi dinh chi pha1 khic phuc
céc vi pham va giri ho so khic phuc vi pham vé S& Y té.

Buée 5. Trong thoi han 05 ngay lam viéc, ké tir ngay quyet dinh dinh chi hét
hiéu luc, trudng hop co s& diéu tri bi dinh chi khéng khic phuc cac vi pham
hoic viéc khac Phuc cac vi pham khong dap ung cac quy dinh tai Piéu 12, Didu
13 Nghi dinh 56 90/2016/ND-CP, S& Y té thuc hién viéc hiy hd so cong bo cua
co s didu tr trén trang thong tin dién tir cia S& Y té theo quy dinh tai Piéu 21
Nghi dinh s 90/2016/ND-CP.

- Thoi gian tiép nhan hd so va tra két qua: Céac ngay lam viéc trong tudn tir

thtt 2 dén tha 6 (Sdng tir 7 gic 30 dén 12 gio 00, chiéu tir 13 gic dén 16 gic 30),
trir cac ngay 18.

- Cach thire thure hién: Nop truc tiép hodc g hb so cong b (theo dinh dang
PDF) vé Céng thong tin dién tir cha S& Y té noi co s& didu tri dit tru sd.

- Thanh phan hd so: Hb so khic phuc vi pham.
- S6 luwgng hé so: 01(b3).

- Théi han gidi quyét: 05 ngay lam viéc, tinh tir ngay ghi trén Phiéu tiép
nhan hé so.
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Poi twong thue hién: Co s& diéu trj nghién cac chét dang thudc phién bing

thudc thay thé.

Co quan thuc hién: S& Y té.
Két qua thwe hidn: Co s¢ du diéu kién diéu tri nghién chit dang thudc

phién duoc cong bb céng khai trén Cdng théng tin dién tir cia S& Y té.

Lé phi: Khong quy dinh € phi.
Tén miu don, miu t& khai: Khéong.
Yéu ciu, didu kién thire hién thi tuc hanh chinh: Khéng,
Canp ctr phap ly caa tha tuc hanh chinh:
+ Luit s6 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 vé phong, chdng nhiém vi rut

gdy ra h6i chimg suy gidm mién dich mac phai & ngudi (HIV/AIDS).

+ Nghi dinh s6 90/2016/NP-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh phu quy dinh

vé diéu tri nghién cac chét dang thudc phién bing thubc thay thé.
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B. THU TUC HANH CHINH NOP TAI CO SO PIKU TRI NGHIEN
DANG THUOC PHIEN

1. Dang ky tham gia diu tri nghién cc chit dang thudc phién ddi véi ngudi
nghién chat dang thudc phién dang cur tri tai cong dong

- Trinh tyr thuc hién:

Bude 1. Nguoi nghién chit dang thuc phién nop hé so dang ky diéu tri
nghién chét dang thude phién theo quy dinh cho co s& diéu tri noi nguoi dé cé
nhu cau duoc didu tri.

_ Buée 2. Ngay sau khi nhéan dugc hd so ddng ky diéu trji nghién chit dang
thudc phién hop 1€, ngudi dimg dau co sa diéu tri o6 trach nhiém:
Tb chirc kham dénh gia cho ngudi dang ky diéu tri nghién chit dang thudc
phién,
Tiép nhéan truong hop du diéu kién tham gia diéu tri nghién chat dang

thudc phién theo Miu s6 02 quy dinh tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh.
Trudng hop khong dong v tiép nhan, phai tra 161 bing vin ban va néu 13 ly do.

Buée 3. Gidy tiép nhan trudng hop du diéu kién tham gia diéu trj nghién
chit dang thube phién dugc 1ap thanh 02 ban: 01 ban gui nguoi duge diéu tri
nghién chat dang thudc phién hoic ngudi dai dién theo phap lut cia ngudi dugc
diéu tri nghién chét dang thuoc phién trong truomg hop ngudi dé tir du sau tudi
dén chua 8 mudi lam tudi; 01 ban luu hd so diéu trj cta ngudi duoc diéu tri
nghién chat dang thubc phién tai co s& diéu tri.

Buéc 4. Nhin gidy tiép nhan tai co s& diéu tri noi ngudi bénh cé nhu ciu
duoc diéu tri.

- Thoi gian tlep nhéin bd so va tra két qua: Cac ngay lam viéc trong tuén tix
th 2 dén thir 6 (Sang tir 7 gio 00 dén 11 gic 30, chiéu tir 13 gio 30 dén 17 gic
00), trir cac ngay 1€,

- Cach thic thye hién: Gii qua dudng buu dién hodc ndp tryc tiép tai co s
diéu tri nghién dang thuéc phién bing thudc thay thé.

- Thanh phan ho so:

1. Don dang ky diéu tri nghién chét dang thudc phién bing thudc thay thé
theo Mau s6 01 quy dinh tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh.

2. Ban sao cia mot trong nhimg gidy t& sau: Chimng minh nhan dan, hd chiéu,
gidy khai sinh hodc hé khiu, gidy phép lai xe.

- S6 lwgng hd so: 01(bj).

- Thoi han giai quyet Ngay sau khi nhan duge Pon ding ky cta dbi tugng
ding ky tham gia diéu tri nghién chét dang thudc phién.

- Péi tuwong thwe hién: C4 nhan.
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- Co quan thyc hién: Co s& diéu tri nghién chat dang thudc phién bang thubc
thay thé.

- Két qua thuc hién: Quyet dinh tiép nhén trudng hop du diéu kién tham gia
diéu tri nghién chat dang thudc phién.
- Lé phi: Khong quy dinh I€ phi.
- Tén miu don, mau to khai:

bon dang ky tham gia diéu tri nghién chit dang thudc phién bing thude
thay thé (Mdu sé 01 theo Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016).
- Yéu ciu, diu kién thue hién tha tuc hanh chinh:

Yéu cau ddi véi nguoi nghién diang ky tham gia didu tri nghién chit
dang thube phién (Khodn I Piéu 6 Nghi dinh).

Nguoi nghién chét dang thudc phién tu nguyén tham gia diéu tri nghién
chat dang thudc phién va cam két tudn thu diéu tri nghién chat dang thudc phién.
Dbi vGi nguoi nghién chét dang thubc phién tir du sau tudi dén chua du muoi
lam tudi, chi duoc diéu tri nghién chat dang thube phién sau khi co sy dong y
bang van ban cuia nguoi dai dién theo phép luét cia nguoi do.

- Can cir phap ly cia tha tuc hanh chinh:
+ Luét sb 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 vé phong, chdng nhiém vi rut giy
ra hdi chimg suy giam mién dich mic phai & nguoi (HIV/AIDS).

+ Nghi dinh sb 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cua Chinh phu quy dinh vé
diu tri nghién cac chat dang thudc phién bang thudc thay thé.
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MAiu 56 01

, CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Anh Poc lap - Tr do - Hanh phiic
demx6cm |
PON PANG KY

Tham gia diéu tri nghién chit dang thudc phién bing thude thay thé

Kinh gUiz oo TR
TentO11a:. . e GIé1 tinh:. e
Sinhngay:..........cooi £ | SO USUPUPUURPRIUN
Noi dang ky thudmg tri/noi & hién tai 2
S6 CMND/h chiéu/hd khauw/gidy phép lai xe...........cc......... cip ngay: ...... VA [ooi....

Qua tim hiéu cac didu kién vi quy dinh lién quan, t8i lam don ndy xin tu nguyén dang ky
tham gia didu tri nghién céc chét dang thudc phién bang thudc thay thé. T6i cam két nghiém
tic tuan thit phdc d6 diéu trj va ndi quy cla co s diéu tri.

Tran trong cam on./.

Pai dién cla ngwoi lam don B ngay.... thdng... .. nam 20... ...
Ngudi lam don
Téiténla......... 3, s6 CMND/h) (Ky va ghi 8 ho tén)
chiéu/ ho k.hau/gmy phép la1 Xe, ¢ 4p
ngay....thdng... nam...... tai ......"..... .. la
ngudi dai dién theo phéé) luat cua......
S dong y y cho......°..... tham gia diéu

tri nghién chét dang thudc phxen bing
thude thay thé tai ............7............

(Ky va ghi ré ho tén)

" Tén co s& didu tri holic co s& quan ly

% Ghi r3 noi dang ky thudng tri hodc noi & hién tai cta ngudi Jam don

’ Ghl 13 ho, tén cua ngu(n dal dién theo phép ludt cia ngudi lam don tir du 6 tudi trdy 1én dén chua di 15 tudi
* Ghi 13 dia daoh nai cap s6 CMND/h clueu!hé khaw/giy phép I4i xe

5 Ghi rd ho, tén coa ngudi ding ky tham gia diéu trj
¢ Nhu myc 5

" Nhu muc |

¥ Dia danh
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2. Chuyen tlep diéu tri nghlen chat _dang thuoe phién d6i véi nguoi nghién
chét dang thude phién ngoai cong dong

- Trinh tw thue hién:

Buge 1. Nguoi bénh ndp don chuyén tiép diéu tri nghién chét dang thude
phién bang thudc thay thé theo quy dinh cho ngudi dimg dau co sd diéu tri noi
ngudi bénh dang diéu tri.

Bude 2. Nguoi dimg ddu co s& diéu tri c6 trach nhiém lap ban tom tht
bénh an diéu tri ‘nghién chat dang thuoc phién bang thudc thay thé (sau day gol
tat 13 ban tom tat bénh an) theo Mau sé 04 quy dinh tai Phu luc ban hanh kém
theo Nghi dinh sé 90/2016/NP-CP dé cip cho ngudi bénh khi ngudi bénh
chuyén di.

Budce 3. Nguoi bénh nhan Ban tém tit bénh an tai co s& diéu trj no nguoi
bénh dang diéu tri.

Buée 4. Ngudi dimg dau co s& diéu tri noi ngudi bénh chuyén dén cé
trach nhiém tiép nhin diéu tri cho ngudi bénh. Truong hop khéng ddng y tiép
nhén, phai tra 161 bing van ban va néu 16 1y do.

- Thoi gian tiép nhan hd so va tra két qua: Cac ngdy lam viée trong tudn tir
thir 2 dén thir 6 (Sdng tir 7 gio 00 d@én 11 gicr 30, chiéu tr 13 gic 30 dén 17 gic
00), trir cac ngay 1&.

- Cach thirc thwe hién: Nop truc tiép tai co sd diéu tri nghién dang thude
phién bang thudc thay thé.

- Thanh phan hd so:

1. Don dé nghi chuyén giép diéu tri nghién cac chit dang thudc phién bang
thuoc thay thé theo Mau s6 03 quy dinh tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 90/2016/ND-CP

2. Ban tém tat bénh 4n didu tri nghién chét dang thudc phién bang thubc thay
thé theo MAu s6 04 quy dinh tai Phu luc ban hanh kém theo Nghj dinh s6
90/2016/ND-CP.

- S6 lgng ho so: 01(bd).

- Théi han giai quyét: Ngay sau khi nhan duoc hb so.

- Pb6i twrgng thue hién: C4 nhan.

- Co quan thuc hién: Co s diéu tri nghién chat dang thudc phién.
- Két qua thuc hién: Khong,

- L& phi: Khong quy dinh 1€ phi.

- Tén mau don, mau to khai:

Mau s6 03 theo Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP: DPon dé nghi chuyen tlep
diéu tri nghién chét dang thudc phién bang thudc thay thé.
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Mau s6 04 theo Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP: Ban tém tit bénh 4n diéu
tri nghién chat dang thudc phién bing thudc thay thé

- Yéu cau, diu kién thye hién thi tuc hanh chinh: Khéng.
- Can cr phap Iy cia thi tuc hanh chinh:

+ Luit s6 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 vé phong, chong nhiém vi rat
gdy ra hdi ching suy giam mién dich mac phai & ngudi (HIV/AIDS).

_ 1T Nghidinh sb 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cua Chinh phu quy dinh
vé diéu tr; nghién céc chat dang thudc phién bang thude thay thé.
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Miu s6 03

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc lap - Tw do - Hanh phic
Aeph |
4cm X 6¢m

DPON DE NGHI
Chuyén tiép diéu tri nghién c4c chit dang thudc phién bing thudc thay thé

Kinh g ..o e
IR 5 (oI B {<) L O RO UURORR
2. Ngay sinh: ........... O OO Y
3. S5 CMND/hd chiéu/hd khaw/gidy phép lai xe.............. , cAp ngay: ......... /A /...
LY S OO R R SRR

4. Tén co s& didu tn chuyén Aén: R
5. Thoi gian chuyén: .........

\

6. Dia chi ctia co s& diéu trj chuyén dén: ... e,

T61 lam don nay d& nghi co s& didu trj gi6i thiéu va lam céc thi tuc cin thiét dé giip 16i duoc
tiép tuc diéu tr tai co s& diéu tri ¢6 tén va dia chi trén day.

Tréan trong cam on./.

v, ngAY.... thdng.... ndm 20....

Ngwdi lam dom
(Ky va ghi ré ho tén)

! Tén cua co s& didu tr] noi ngudi bénh dang diéu tri

2 Tén cda co s& diéu trj noi ngudi bénh mubn chuyén dén

3 Ghi 15 thi gian chuyén tiép diéu trj tai co s diéu trj noi dén
¢ Ghi r8 dia chi cua co s& digj tri ngurdi bénh mubn chuyén dén
! Pia danh
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MAu s6 04

......... L CONG HOA XA HOX CHU NGHIA VIET NAM
------- Poc lap - Ty do - Hanh phic

Sé:  /pC o, ngay ... thang ... nam 20... ..

BAN TOM TAT BENH AN
Pidu tri nghién chit dang thudc phién bing thudc thay thé

Kinh g ooveceiien Y
TN CO SO BIGT tHIBUL ..ottt e
Prachi: ..o 4

DPiénthoai:..........cociiii Email (N0 CO): wovvvreeeeives oot
Gi6i thiéu cho:

I G (oI R 1< o A OO PTRR
3. S6 CMND/h$ chiéwho khiw/gidy phép 14l Xe.......ooo.oenn...... , chp ngay: ...... foo... Jociiiii.
L2 G O U

S. Thong tin vé tinh hinh didu tri cta ngudi bénh:

- Ngay b.:?'lt dau diéu trj: ...... looo... Loveiiiiiiiiiii Ngay ket thic:....../..... oo,
- Liéu dieu tri hién tai: ............ mg/ngay.

..........................................................................................................................................

THU TRUOGNG PON VI
(Ky, ghi ré6 ho, tén va déng ddu)

! Tén co s& didu tri hotic co s& quén Iy gi6i thiéu ngudi bénh chuyén tiép didu trj

* Pia danh

* Tén co s didu tri, co s& quan Iy noi ngudi bénh chuyén dén

* Ghi r3 dja chi cua co s& didu trj, co s& quan ly gi¢i thiéu ngudi bénh chuyén tiép didu trj

5 Ghi rd ho va tén ciia ngudi bénh dugc chuyén tiép didu tri

S Ghi r8 ngay thang nim sinh clia ngudi bénh duge chuyén tiép diéu tri

7 Ghi r3 dja chi noi & thudng trivnoi & hién tai cia clia ngudi bénh trong hd so ding ky didu tri, trong hd so quan
ly

* Tom tat vé qué trinh didu tri cva ngudi bénh va nhitng thdng tin chn thiét dé co sé& didu i, co s& quan ly noi
ngudi bénh chuyén dén ¢6 thé sir dung dé 1iép tuc didu tri cho ngudi bénh (néu cb)
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C. THU TUC HANH CHINH NOP TAI CO SO QUAN LY THUC HIEN
VIEC PIEU TRI NGHIEN CAC CHAT DANG THUOC PHIEN

1. Pang ky tham gia diéu tri nghién cac chét dang thude phién a6i véi
ngudi nghién chat dang thudce phién trong cac co s& trai giam, trai tam
giam, co' s& cai nghién bit bude, co s§ gizo duc bat budc, trudng giao
dudng.

- Trinh ty thyce hién:

Budc 1. Hoc vién, pham nhén, trai vién, hoc sinh trudng gido dudng (sau
ddy goi tat la dsi twong quan 1y) nghién chit dang thudce phién truédc khi duogc
dua vao quan ly trong cac co s¢ cai nghién bat budc, trai _glam, trai tam giam, co
s& gido duc bit bude, trudng giao dudng (sau day goi tat 12 co s& quan ly) ndp
hé so dang ky diéu tri nghién chét dang thubc phién theo quy dinh cho co sé
quan ly noi ngudi d6 ¢6 nhu ciu duoc diéu tri.

Buwée 2. Ngay sau khi nhén duoc hd so ding ky diéu tri nghién chét dang
thudc phién hop 18, ngudi dimg déu co s& quan ly cé trach nhiém:

Tb chirc hodc phdi hop véi co sd y té ngoai cdng déng kham danh gia cho
ngudi ding ky diéu tri nghién chit dang thudc phién;

Tiép nhan truong hop du diéu kién tham gia didu tri nghién chit dang
thudc phién theo Mau sb 02 quy dinh tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh.
Trudng hop khéng déng y tiép nhan, phai tra 11 bing vin ban va néu rd 1y do.

Burée 3. Gidy tiép nhan truong hop du diéu kién tham gia diéu tri nghién
chét dang thude phién duoc lap thanh 02 ban: 01 ban gui nguoi duge diéu tri
nghién chat dang thudc phién hodc ngudi dai dién theo phép luét cia ngudi dugc
diéu tri nghién chit dang ghuoc phién trong truong hop ngudi d6 tir du sau tudi
dén chua da muoi lam tudi; 01 ban Iuu hd so diéu tri cta ngudi duoc diéu tri
nghién chéat dang thudc phién tai co s& quan ly.

Buéc 4. Nhan gidy tiép nhén tai co s& didu tri noi ngudi bénh ¢é nhu cau
dugce diéu tri.

- Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua Cac ngay lam viéc trong tudn tir
thir 2 dén th 6 (Sang tr 7 gio 00 dén 11 gio 30, chiéu tir 13 gio 30 dén 17 gio
00), trir cac ngay 8.
- Cach thirc thwe hién: Nop truc tiép tai co s& quan ly.
- Thanh phin hd so:

1. Don ding ky diéu trj nghién chit dang thudc phién bang thudc thay thé
theo Mau s6 01 quy dinh tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh.
- S6 lrgng hé so: 01(bd).
- Thoi han giai quyet Ngay sau khi nhén duoc Pon dang ky tham gia diéu
tri nghién chit dang thudc phién cua dbi tugng quan ly.
- D6i twgng thye hién: Ca nhén.
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- Co quan thyc hién: Co s¢ quan ly thuc hién viéc nghién chét dang thudc
phién bing thudc thay thé.

- Két qua thye hién: Quyet dinh tiép nhén truomg hop du diéu kién tham gia
diéu tri nghién chit dang thubc phién.

- Leé phi: Khong quy dinh 1€ phi.
- Tén mau don, mau t& khai:

Mau s6 01 theo Nghi dinh sb 90/2016 ngay 01/7/2016: Pon dang ky tham
gia diéu tri nghién chit dang thudc phién bang thudc thay thé.

- Yeu cau didu kién thyc hién thi tuc hanh chinh:

Yéu cau 601 v6i nguoi nghién ding ky tham gia diéu tri nghién chit
dang dang thudc phién (Khoan 2 Piéu 6 Nghi dinh).

Hoc vién, pham nhan, trai vién, hoc sinh truomg gido dudng nghién chét
dang thudc phién trude khi duge dua vao quan ly trong céc co sd cai nghién bt
bude, trai giam, trai tam giam, co s& gido duc bit budc, trudmg gido dudng tu
nguyén tham gia diéu tri nghién chét dang thubc phién va cam két tuan thu didu
trl nghién chét dang thudc phién. Dm vOi nguoi nghién chét dang thudc phién tix
i sau tudi dén chua du mudi lAm tudi, chi dwoc diéu tri nghién chit dang thubc
phién sau khi cé su déng ¥ bing vin ban cua ngudi dai dién theo phap luat cia
nguoi d6. Pham nhan tham gia didu tri nghién chit dang thubc phién duoc
hudng diy du quyén nhu nhimg pham nhén khéc.

- Can ct phap ly cia thi tuc hanh chinh:

+ Luft sb 64/2006/QI-111 ngay 29/6/2006 vé phong, chéng nhiém vi rit
gay ra héi chimg suy giam mién dich mac phai & ngudi (HIV/AIDS).

+ Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh pht quy dinh
vé diéu tri nghién cac chét dang thudc phién bing thudc thay thé.
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Miu s6 01

, CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Anh Déc lap - Ty do - Hanh phiic
demxbem | m————
PON PANG KY

Tham gia diéu tri nghién chit dang thude phién b%xng thudc thay thé

Kinh @i oo TR
TN 01 R, . GO tinhieececcee
Sinhngay:.....oooiiiii 3 AL Lo
Noi dang ky thudng tri/noi & hign tai 2
S6 CMND/h6 chiéuwhd khaw/gidy phép lai xe..........cooeveennn.. cip ngay: ...... Lo, /...

Qua tim hiéu cac didu kién va quy dinh lién quan, t61 lam don nay xin tu nguyén dang ky
tham gia diéu tri nghién cac chét dang thube phién bang thudc thay thé. T6i cam két nghiém
tic tudn thu phéc a6 diéu tri va ndi quy cia co s& diéu tri.

Tréan trong cam on./.

Pai dién cda ngwdi lam don s e, NAY.L thdng .. .. nam 20... ...
Ngwdi lam don
Toiténla ......... U s6 CMND/ho (Ky va ghi ré ho tén)
chiéu/ ho khau/glay phép 14i xe, cap
ngay....thang... ndm...... tat ... la
ngudi dai dién theo phébp luat cua......
...... dong ycho......°...... tham gia didu
tri nghién chét dang thubc phlen bing
thudc thay thé tai ............7...........

(Ky va ghi ré ho tén)

1Pén co sé didu tri hotic co s quan 1y

2 Ghi r8 noi diing ky thudng tra hofic noi & hién tai cia ngudi lam don

* Ghi 18 ho, tén ca ngudi dai dign theo phap lut ciia ngudi lam don tir da 6 tudi tr¢ 1én dén chua di 15 tdi
* Ghi 16 dja danh noi cip s6 CMND/ho chiéwho khiu/gidy phép l4i xe

* Ghi 16 ho, tén clia ngudi ding ky tham gia diéu trj

§ Nhur mye 5

7 Nhu muyc |

¥ Pja danh
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2. Chuyén tiép didu tri nghién chit dang thude phién do6i véi ngudi nghién
chiat dang thudc phién gitra cac co’ s¢ quan ly
- Trinh tu thuc hién:

Buge 1. Nguoi bénh ndp don chuyén tiép diéu tri nghién chét dang thudc

phlen bang thube thay thé theo quy dinh cho ngudi dimg déu co s& quan ly noi
ngudi bénh dang didu tri.

Budc 2. Nguoi ding du co s& quan ly cé trach nhiém lap ban tém tat
bénh 4n theo Méu s0 04 quy dinh tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s&
90/2016/ND-CP dé cap cho ngudi bénh khi nguéi bénh chuyén di.

Buée 3. Ngudi bénh nhin Ban tém tit bénh 4n tai co s& diu tri noi ngudi
bénh dang diéu tri.

Budce 4. Co s& quan ly not ngudi bénh chuyen dén ¢4 trach nhiém tiép

nhéan diéu tri cho ngudi bénh. Trudng hop khéng ddng ¥ tiép nhan, phai tra 1&i
bing van ban va néu 3 ly do.

- Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Cac ngay lam viéc trong tudn tir
thir 2 dén thir 6 (Sdng tir 7 gio 00 dén 11 gio 30, chiéu tir 13 gio 30 dén 17 gic
00), trlr cac ngay 18.

- Cach thic thuwe hién: Nop truc tiép tal co s& quan ly thuc hién viéc didu tri
nghién dang thudc phién bang thudc thay thé.

- Thanh phan hd so:

Bén tom tat bénh 4an diéu tri nghién chat dang thudce phién bang thubc thay

thé theo MAu sb 04 quy dinh tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6
90/2016/ND-CP.

S6 lugng hd so: 01(bd).
Thoi han gidi quyét: Ngay sau khi nhan duoc hd so.

P6i twong thire hién: Ca nhan.

- Co quan thuc hién: Co s& quan ly thuc hién viéc diéu tri nghién dang thudc
phién bang thudc thay thé.

- Két qua thuc hién: Khong.
- Lé phi: Khong quy dinh 1€ phi.
- Tén miu don, miu t& khai:

Mau s6 04 theo Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP: Ban tém tat bénh 4n diéu
tri nghién chat dang thuoc phién bang thudc thay thé

- Yéu cau, diéu kién thue hién thi tuc hanh chinh: Khong.
- Can cit phap ly ctia tha tuc hanh chinh:

+ Luét sd 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 vé phong, chbng nhiém vi rat
gay ra hoi chimg suy giam mién dich mic phai & ngudi (HIV/AIDS).
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1t Nghidinh 56 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cua Chinh phu quy dinh
vé diéu tri nghién cac chat dang thudc phién bing thudc thay thé.
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Miu sb 04

.................. CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Poc ldp - Tu do - Hanh phic

BAN TOM TAT BENH AN
Didu tri nghién chit dang thudc phién bing thude thay thé

Kinh gUri: ..o, EPSTEUPT S
Diachi: oo e
Dién thoa1 ..................................... Emall (neu co) .......................................................
Gi61 thiéu cho:
L HO VA BN ..o e
2. Ngay sinh: . 6
3.86 CMND/ho ChJeU/hO khau/gxay phep lal XCuritririrrieineiene , Cap ngay: ...... looiin fooooiil.
16V OO r SO OO SO U RO UR ST UPSUPSO
4. Pia chi: . et
5. Théng, tm vé tmh hmh d1eu tn cla nger benh
- Ngay bét dau didu tri: ... /oooii. Do, Ngay két thiic:....../co. oo,
- Liéu diu trj hién tai: ............ mg/ngay.
B e LSOO

THU TRUONG PON VI

(Ky, ghi rd ho, tén va déng ddw)

' Tén co so didu tri ho%ic co s& quan 1y giéi thigu ngudi bénh chuyén tidp didu trj
? Pia danh
* Tén co s& diéu tri, co s& quén ly noi ngudi bénh chuyén dén
* Ghi 5 dia chi ca co s¢ didu tri, co sd quan ly giéi thiéu ngudi bénh chuyén tiép didu trj
5 Ghi r8 ho va tén cia ngudi bénh duge chuyén tiép didu tri
S Ghi r5 ngay thédng nim sinh cia ngudi bénh duge chuyén tiép diéu tri
7 Ghi r3 dia chi noi & thudmg tr/noi ¢ hién tai ciia ciia ngudi bénh trong hd so dang ky diéu tri, trong hd so quan
ly
® Tém tét vé qué trinh diéu trj ciia ngudi bénh va nhimg thong tin cin thiét dé co s¢r didu tri, co s¢ quan ly noi
ngudi bénh chuyén dén c6 thé sir dung dé tiép tuc didu trj cho ngudi bénh (néu ¢6)
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D. THU TUC HANH CHINH NQP TAI CO SO PIEU TRI VA CO SO
QUAN LY THUC HIEN VIEC PIEU TRI NGHIEN CAC CHAT DANG
THUOC PHIEN

1. Chuyén tiép diéu tri nghién chit dang thude phién cho nguwoi nghién chat
dang thudc phién dwoc tré vé chng ddng tir co s& quén ly

- Trinh ty thuc hién:

Buée 1. Nguoi bénh nép don chuyén tiép diéu tri nghién chat dang thubc
phién bang thudc thay thé theo quy dinh cho nguoi dimg déu co s& quan 1y noi
nguol bénh dang didu tri.

Buée 2. Nguoi dimg dau co s& quan ly co trach nhiém l1ap ban tém tat
bénh 4n theo Miu s6 04 quy dinh tai Phu luc ban hanh kem theo Nghi dinh s0
90/2016/ND-CP dé cAp cho ngudi bénh khi ngudi bénh chuyén di.

Buéce 3. Ngudi bénh nhan Ban tém tat bénh an tai co s diéu tri noi ngudi
bénh dang diéu tri.

Buéce 4. Ngudi dimg dau o SO diéu tri ngoai cong ddng noi ngudi bénh
dang ky diéu tri ¢6 trach nhiém tiép nhan didu tri cho nguoi bénh. Truong hop
khéng dbng ¥ t1ep nhan, phai tra 1&i bang vin ban va néu 5 ly do.

- Thoi gian tiép nhén ho so va tra két qua: Cac ngay lam viéc trong tudn tix
thir 2 dén th 6 (Sdng 1ir 7 gic 00 dén 11 gic 30, chiéu tir 13 gic 30 dén 17 gio
00), trix cac ngay leé.

- Cach thire thye hién: Nop truce tiép tai co s& quan ly thuc hién viée didu tri
nghién dang thubc phién bing thudc thay thé.

- Thanh phin hd so:

Ban tém tat bénh 4n diéu tri nghién chét dang thudc phién bang thube thay
thé theo Mau s5 04 quy dinh tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6
90/2016/ND-CP.

-S4 lrgng ho so: 01(bd).
- Thoi han giai quyét: Ngay sau khi nhén duge hé so.
- Pbi twong thuce hién: Ca nhan,

- Co quan thue hién: Co s& quan ly thuc hién viéc diéu tri nghién dang thude
phién bang thudc thay thé.

- Két qua thwe hién: Khéng,
- L& phi: Khong quy dinh 1€ phi.
- Tén miu don, miu to khai:

Mau sé 04 theo Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP: Ban tém tat bénh an diéu
tri nghién chat dang thudc phién bang thudc thay thé

- Yé&u cau, diéu kién thue hién thi tuc hanh chinh: Khéng.
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- Cin cir phap ly cda tha tuc hanh chinh:
+ Luét sb 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 vé phong, chong nhiém vi nit
gdy ra hoi chimng suy giam mién dich mic phai & nguon (HIV/AIDS).

+ Nghi dinh s6 90/2016/NP-CP ngay 01/7/2016 cta Chinh phu quy dinh
vé diéu tri nghién cac chét dang thubc phién bang thudc thay thé.
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M4iu sb 04

......... T CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
——--- P ldp - Tw do - Hanh phic
sé:  /PC vl ngay ... thdng ... ndm 20......
BAN TOM TAT BENH AN
Piéu tri nghién chit dang thube phién bing thubc thay thé
KInR @ e, SRR
Dia chit .o e
Dién thoa1 ..................................... Ema11 (neu co) .......................................................
G161 thiéu cho:
2 Ngay smh 6
3.86 CMND/ho chJeu/ho khau/gxay phep la1 XEereoreereeeiaenn , Cap ngay: ...... lo..... Joviiini.
11 SO T OO PP O PSRN
4. Dia chi: . e
5. Thong tm vé tmh hmh dleu tri cua ngu&n benh '
- Ngdy bgit dAu diéu tri: ...... loo... Lo Ngay két thic:....../ ... i,
- Liéu diéu tr1 hién tai; ............ mg/ngay. .
B e e et
THU TRUGNG PON VI

(KY, ghi ré ho, tén va dong déu)

! Tén co so didu tri hodic co s& quan 1y gidi thiéu ngudi bénh chuyén tiép didu tri
2 Bja danh
* Tén co s& diéu trj, co s& quan ly noi ngudi bénh chuyén dén
“ Ghi r6 dia chi cia co s& diéu trj, co s& quén ly gidi thigu ngudn bénh chuyén tiép diéu tri
5 Ghi r& ho va tén clia ngudi bénh duge chuyén tiép didu m
¢ Ghi & ngay thang nam sinh cia ngudi bénh duge chuyén tiép diéu tri
? Ghi 18 dija chi noi & thudong tri/noi & hién tai cba cila ngudi bénh trong hd so dang ky diéu trj, trong hé so quan
v
syTém tht vé& qua trinh diéu ri ca ngudi bénh va nhimg théng tin cAn thiét dé co s& didu tri, co s& quén 1y noi
ngudi bénh chuyén dén c6 thé sir dung dé tiép tuc diéu trj cho ngudi bénh (néu c6)
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. LINH VUC GIAM PINH Y KHOA

1. Kham GDYK lan ddu déi véi ngudi hoat dong khing chién bi phoi
nhiém véi chat ddc hoa hoe quy dinh tai Pidu 38 Nghi dinh s6 31/2013/ND-
CP ngay 09 thang 4 nim 2013 cia Chinh phia quy dinh chi tiét, hwéng din
thi hanh mdt s6 diéu ciia Phap lénh wu dai ngudi ¢6 cdng véi cach mang.

- Trinh tu thue hién:

Buéde 1. Ca nhan gui cac gidy to lién quan dén phoi nh1em chét doc hoa
hoc dén S& LDTBXH dé tdng hop hé so giri vé HDGDYK cép tinh (Trung tim
Giam dinh Y khoa).

Bude 2. Nop ho so tai Bo phén tiép nhén va tra két qua cua Trung tim
Gidm dinh Y khoa (dia chi s6 25B Lé Loi — Phuong 4 — Thanh phé Viing Tau)

Buéc 3. Hoi dong GDYK cép tinh tiép nhin hd so kham GDYK, néu hd so
kham GDYK khéng diung quy dinh tai Théng tu s6 20/2016/TTLT-BYT-
BLDTBXH ngay 30/6/2016 thi trong vong 10 ngay lam viéc, ké tir khi tiép nhin

hé so, Hbi dong GDYK tra lai hd so khdam GPYK cho S& LDTBXH tinh kém
theo van ban néu rd ly do.

Buée 4. Hoi ddng GPYK cip tinh phai thuc hién kham gidm dinh cho dbi
tuong trong thoi gian khéng quéa 45 ngly, ké tir ngay nhan du hd so kham
GPYXK; Nguoi thuc hién kham GDYXK c¢6 trach nhiém kiém tra, ddi chiéu ngudi
dén kham gidm dinh véi mot trong céc gidy t& ctia ngudi d6: Gidy chimg minh
nhan dan hogc Cén cudc cdng dan hodc Ho chiéu hodc x4c nhén cia Céng an
x3, phuong, thi trdn noi dang ky hé khau thudmg tra, 6 dan anh chén dung cia
déi tuong chup trén nén tring c¢& anh 4 cm x 6 cm cach ngay 1ap hd so khdng
qué 6 thang, déng dau giap lai ctia Cong an Xa.

Buée 5. Tra két qua

+ 01 ban vé co quan gi6i thiéu;
+ 01 ban vé SO Y té;

+ 01 ban cho déi tugng;

+ 01 ban luu trit tai co quan thuong truc Hoi déng Giam dinh Y khoa
(Trung tam Giam dinh Y khoa).

Buée 6. Ca nhan nhan két qua tai Bo phén tiép nhan va tra két qua cla
Trung tdm Giam dinh Y khoa (dia chi s6 25B Lé Loi — Phuong 4 — Thanh phd
Viing Tau).

- Thoi gian tiép nhan hd so va tra két qua: Cac ngay lam viéc trong tudn tr

thir hai dén th sdu (Sang tir 7 g1 00 dén 11 gior 30, chidu tir 13 gi¢r 30 dén 17
gidy 00), trir cac ngay 18.

- Cach thuc thyce hién: Nop hé so truc tiép hodc qua dudmg buu dién tai Hoi
dong Giam dinh Y khoa tinh (Trung tdm Giam dinh Y khoa).
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- Thanh phan hd so:

a) Gidy gi6i thidu cla S¢ LBTBXH theo mau quy dinh tai Phu luc 3 ban
hanh kém theo Théng tr s6 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016,
do Gidm doc hodc Pho Giam doc S& LBTBXH ky tén va déng dauy;

b) C6 mét trong céac gidy to sau:

- Ban tom tét bénh 4n diéu tri ndi tr ctia bénh vién cong l4p tir tuyén huyén
trd 1én theo mau quy dinh tai Phu luc 4 ban hanh kém theo Théng tu so
20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016;

- Béan tém tit qua trinh diéu tri ngoai tri cua bénh vién cong lap tir tuyén
huyén tré 1én hoic Ban tom tit qué trinh diéu tri ngoai tri ciia Phong kham Ban
Bao vé sirc khde can bd tinh, thanh phé truc thude Trung wong theo mau quy
dinh tai Phu luc 5 ban hanh kém theo Théng tu sd 20/2016/TTLT-BYT-
BLDTBXH ngay 30/6/2016;

Céc giay to trén do Thi trudng don vi hodc nguoi dugc ty quyén ky tén,
déng dau cua don vi va duge S6 LDTBXH sao va xac nhan.

c) Riéng dbi véi ddi twong méc bénh quy dinh tai Khoan 10 Diéu 7 Théng
tw 6 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 chi cén c6 gidy to co gia
tri phép ly dugc xéc 18p trude ngay 30 thang 4 nam 1975 ghi nhian mac bénh
thudc n}}ém pénh than kinh ngovai bién, duogc S(y LDTBXH sao va xac nhén,
khoéng cén gidy to quy dinh tai diém b Khoan 1 Biéu 10.

- S6 lwomg ho so: 01 bd

- Théi han giai quyét: 45 ngay, ké tir ngdy nhén duoc ho so hop 1é.

- Pbi twong thwe hién thi tue hanh chinh: C4 nhén.

- Co quan thwe hién thi tuc hanh chinh: Hbi ddng Giam dinh y khoa tinh Ba
Ria — Viing Tau (Trung tdm Gidm dinh Y khoa).

- Két qua thye hién thi tuc banh chinh: Bién ban kham giam dinh y khoa.

- Lé phi: Khong.

- Tén miu don, mau to khai:

1. MAu s6 01: Giay gidi thiéu ctia S§ LDTBXH theo mau quy dinh tai Phu
luc 3 ban hanh kém theo Thong tu s6 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay
30/6/2016;

2. MAu s6 2: Ban tom tit bénh 4n diéu tri ndi trd ctia bénh vién cong Iap tir
tuyén huyén tro 1én theo mau quy dinh tai Phu luc 4 ban hanh kém theo Théng tu
s0 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016;

3. MAu s6 3: Ban tém tht qua trinh didu tri ngoai tri ciia bénh vién cong lap
tir tuyén huyén trd 1én hodc Béan tém tit qua trinh diéu tri ngoai tra cla Phong
kham Ban Bao vé sirc khoe can bd tinh, thanh phé truc thudée Trung uwong theo
mau quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kém theo Thong tu sb 20/2016/TTLT-
BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016;
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- Yéu cau, diéu kién thi tuc hanh chinh: Khéng.
- Can cit phap ly caa thi tuc hanh chinh:

1. Cin ct Phap lénh s6 26/2005/PL-UBTVQH11 ngay 29 thing 6 nim
2005 ctia Uy ban thuong vu Qudc hdi vé& viéc wu dai ngudi cb cong véi cach
mang va Phap lénh s6 04/2012/UBTVQHI13 ngay 16 thang 7 ndm 2012 cuia Uy
ban thuong vu Quéc héi vé viée sira ddi, bd sung mot sb didu cia Phap 1énh wu
dal nguoi c6 céng vai cach mang;

2. Cin ot Nghj dinh sé 31/2013/ND-CP ngay 09 thang 4 nam 2013 cta
Chinh pht quy dinh chi tiét, huéng dan thi hanh mét sé diéu ctia Phéap lénh wu
dai nguot c6 céng vai cach mang;

3. Théng tur lién tich s6 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016
cua Bo trudmg B Y té va Bo trudng Bo Lao dong - Thuong binh va X h6i vé
Hudng din kham giam dinh bénh, tat, di dang, di tit co6 lién quan dén phoi

nhiém véi chit déc héa hoc ddi véi ngudi hoat dong khang chién va con dé cua
ho.
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Phu luc 3
GIAY GIOI THIEU KHAM GIAM PINH BENH, TAT, DI DANG, DI TAT
CO LIEN QUAN PEN PHOI NHIEM VOI CHAT POC HOA HOQC
Ban hanh kém theo Théng i lién tich s6 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH
ngay 30/6/2016 ciia BG trucmg By Y 16 va Bg truomg Bo Lao dong-Thucong binh va Xa hoi)

UBND TINH/THANH PHO... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

SO LAO PONG - THUONG Poc lap - Tr do - Hanh phic
BINH VA XA HOI
Sb: ... /GGT-SLPTBXH e, NGAY.... théng ... ndm
GIAY GIOI THIEU
Kinh giri: Hoi @dng Giam dinh Y khoa...........coooveeiiiiiii.

SO LAO PONG - THUONG BINH VA XA HOI TINH/THANH PHO ...
Tran trong gidi thiéu: Ong (BA)......oooovvvie i Gi061 tinh: Nam 0 N o
Sinh ngay...... thang....... ndm....... ; Dién thoai liénlac:..................o
OB 8 MBI BaE: . e e ettt e e e
Glay CMND/H6 chiéw/Gidy khai sinh sé (1):............... Ngay..../..../ ... Noi cap'..,.
ONE (BA). et hién dang huédng ché do

Thuong binh/Ngudi hudng chinh sach nhu Thuong binh/ Bénh Binh/ Nguoi khuyét tét

Ty 1€ thuong tat/bénh tat:......... 0 e
Dugc gidi thiéu dén Hoi dong Gidam dinh Y Khoa ...
dé kham gidm dinh bénh, tat, di dang, di tAt (2)......ceeemveeerreeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeee
c6 lién quan dén phoi nhiém véi chit ddc héa hoc.

Cac gidy to kém theo, gdm c6: GIAM POC

L e (Ky, ghi v ho va tén va déng diu)
ettt

K TSR SISO

Bt

e s

B ettt

Ghi chii. Gzay gi6i thigu cd gid tri trong vong ba thang ké ti ngay ky Gidy gi6i thi¢u.
(1) Gidy Khai sinh chi ding cho doi twong dudi 14 1uéi.
(2) Ghi rd ché dp chinh sich déi twong dang huéng (néu c6).Néu khong dang

huedng ché dg thi ghi "Khéng”
(3) Ghi ré tén bénh, tat, dj dang, dj tat quy dinh tai Piéu 2 va Phu luc s6 2 kém

theo Thong tir ndy tity theo d6i twong kham giém dinh va ghi ro 16ng hop ty ¢ % TTCT
(néu cd)
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Phu luc 4

BAN TOM TAT BENH AN PIEU TRI BENH, TAT, DI DANG, DI TAT
CO LIEN QUAN PEN PHOI NHIEM VOI CHAT POC HOA HOC
Ban hanh kém theo Théng tu lién tich s6 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH
ngay 30/6/2016 ciia B6 trucng Bo Y té va B trudng Bé Lao dpng-Thuwong binh va Xa hoi)

CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HOI (dJHU NGHIA VIET NAM
TEN DON VI Ddc lap - T do - Hanh phic

BAN TOM TAT BENH AN PIEU TRI NOI TRU

1. HANH CHINH:

Ong (Ba)....oooi i Gié6i tinh: Nam o Nt o

Sinh ngay......... thang.......... nam..........

ChO & DI N 05 et e e,
Gidy CMND/ H6 chiéu/Gidy khai sinh & (1):..................... Ngay.../ ....... /...

Noi cg‘ip: PP
II. TOM TAT BENH AN PIEU TRI:
Lo LY dO VA0 VIBII: oottt e e e e et e et e na et an

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

4. Chan doan kbi ra vién:
- Bénh chinh: ......... e eeeaaeesssoasiessssssssesssesnsessnssannsans onnssnsesna SEEARIES
- BEnh KM theO (ME1L CO). oo

6. Huong didu tri ti8p theor ...oocoooooeooooeooeeeeee oo

... ngay... thang... ndm...
Tha trudéng don vi '
(Ky, ghi rd ho va tén va dong dau)

(1) Gidy Khai sinh chi ding cho déi twong duéi 14 tuéi.
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Phu luc 5
BAN TOM TAT QUA TRINH PIEU TRI NGOAI TRU BENH, TAT, DI DANG,
DI TAT CO LIEN QUAN PEN PHOI NHIEM VOI CHAT POC HOA HQC
Ban hanh kém theo Thong tu lién tich s6 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH
ngay 30/6/2016 cua Bo truéng B6 Y 16 va B§ trudmg Bo Lao dong-Thuong binh va Xa héi)

CO QUAN CHU QUAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TEN DON V] Poc ldp - Tu do - Hanh phiic

BAN TOM TAT QUA TRINH PIEU TRI NGOAI TRU

1. HANH CHINH:

Ong (Ba). ..ot Gi6i tinh: Nam o Ny o

Sinh ngay......... thang.......... nam..........

Cho & RIEN TALI. ..ot e e
Gisdy CMND/ H chiéu/Gidy khai sinh s6 (1)..................... Ngay..../ ... ...

N T G ettt
II. TOM TAT QUA TRINH PIEU TRI:

1. Qua4 trinh va dién bién ciia bénh/tat/dj dang/di tat: ...
2.Tém tit két qua kham Jam sang va cdn 1Am sang c6 gi4 tri chin doan:...............

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Chén do4n:
- BEND/tAY/A1 dan@/di tAt: ....c.oooiiiiei e

.... ngay... thang... ndm...
Thi treéng donvi ,
(Ky, ghi ré ho va tén va déng dau)

(1) Gidy Khai sinh chi dimg cho déi twong dudi 14 tubi.
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2. Kham GDYK lan dau d6i véi con dé clia ngudi hoat dong khang chién bi
phoi nhiém véi chit ddc hoa hoc quy dinh tai Piéu 38 Nghi dinh )
31/2013/ND-CP ngay 09 thang 4 nim 2013 cia Chinh phat quy dinh chi tiét,
huwéng din thi hanh mot s6 diéu cia Phap 1énh wu dai ngudi c6 cong véi
cach mang.

- Trinb ty thyc hién:

Buge 1. Ca nhan gin cac gidy to lién quan dén phoi nhlem chit dbc héa
hoc dén S& LDTBXH dé tdng hop hd so gui vé HDGDYK cép tinh (Trung tém
Giam dinh Y khoa).

Bude 2. Nop hd so tai Bo phén tiép nhan va tra két qua ciia Trung tim
Giam dinh Y khoa (dia chi s6 25B Lé Loi — Phuong 4 — Thanh phé Viing Tau).

Budére 3. Hoi dong GDYK cép tinh tiép nhan hd so kham GBYK, néu hd so
khdim GDYK khong ding quy dinh tai Théng tu sb 20/2016/TTLT-BYT-
BLDTBXH ngay 30/6/2016 thi trong vong 10 ngay 1am viéc, ké tir khi tiép nhén
hé so, Hoi déng GDYK tra lai hd so kham GDYK cho S& LDTBXH tinh kém
theo van ban néu r6 ly do.

Bude 4. Hbi dong GDYK cp tinh phai thuc hién kham giam dinh cho ddi
tuong trong thoi gian khong qué 45 ngay, ké tir ngdy nhan di hd so kham
GPYK; Ngudai thuce hién khdm GDYK ¢6 trach nhiém kiém tra, d6i chiéu ngudi
dén khdm giam dinh v&i mot trong cac gidy to ctia ngudi d6: Gidy chimg minh
nhdn dan hodc Can cuée cong dan hodc Hé chiéu hodc xac nhén ciia Cong an
Xd, phuong, thi trin ncn dang ky hd khiu thudng trd, ¢6 dan 4nh chin dung cia
ddi tuong chup trén nén tring ¢& anh 4 cm x 6 cm cach ngdy lap hd so khéng
qua 6 thang, dong déu giap lai cia Cong an xA.

Buére 5. Tra két qua

+ 01 ban vé co quan gioi thiéy;
+ 01 ban vé S& Y té;

+ 01 ban cho déi tuong;

+ 01 ban luvu trr tai co quan thudong truc Hoi déng Giam dinh Y khoa
(Trung tdm Giam dinh Y khoa).

Buée 6. C4 nhan nhan két qua tai B phan tiép nhan va tra két qua cia
Trung tdm Giam dinh Y khoa (dia chi s6 25B Lé Loi — Phucng 4 — Thanh pho
Viing Tau).

- Thoi gian tlep nhin hd so va tra két qua: Cac ngay lam viéc trong tudn tir
thir hai dén thir sau (Sang tur 7 gio 00 dén 11 gid 30, chidu tir 13 gid 30 dén 17
gidy 00), trir cac ngay 1&.

- Cach thirc thye hién: Nop hd so truc tiép hodc qua dudong buu dién tai Hai
dong Giam dinh Y khoa tinh (Trung tém Gidm dinh Y khoa).
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- Thanh phén hd so:

a) Gidy gidi thiéu cia S& LDTBXH theo mau quy dinh tai Phu luc 3 ban
hanh kém theo Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016, do
Giam d6c hodc Phé Gidm d6c Sd LDTBXH ky tén va dong dau;

b) C6 mét trong céc gidy t& sau:

- Ban toém tat bénh 4n diéu trj ndi tru cua bénh vién céng lap tir tuyén
huyén tro 1én theo mau quy dinh tai Phu luc 4 ban’ hanh kem theo Théng tu
20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 d6i véi doi tuong di duge
kham bénh, chita bénh vé cac di dang, di tit ¢ trong Phu luc 2 ban hanh kém
theo Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016;

- Ban tém tit qué trinh diéu tri ngoai tri ciia bénh vién céng 14p tir tuyén
huyén tré 1én theo mau quy dinh tai Phu luc ban’ hanh ké:m theo Thong tu
20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 doéi vdi doi tuong da dugc
kham bénh, chita bénh vé cac di dang, di tit cé trong Phu luc 2 ban hanh kém
theo Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016;

- Giéy xac nhan d1 dang, di tat bém sinh clla cac co SOy té cong lap tir
tuyén xd, phuong, thi tran tro [én theo méu quy dinh tai Phu luc 6 ban hanh kem
theo Théng tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 doi voi doi
tuong chua kham bénh, chita bénh vé céc di dang, di tat c6 trong Phu luc 2 ban
hanh kém theo Théng tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016.

Cac gidy to trén do Thu truéng don vi hodc ngudi duoc vy quyén ky tén,
déng dau cua don vi va duge S LDTBXH sao va xac nhan.

- $6 lwong hd so: 01 bd

- Thoi han giai quyét: 45 ngay, ké tir ngay nhan duoc hd so hop 6.

- Pbi twgng thuwe hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan.

- Co quan thwe hién thi tuc hanh chinh: Hoi déng Gidm dinh y khoa tinh Ba
Ria — Viing Tau (Trung tam Gidam dinh Y khoa).

- Két qua thwe hién tha tuc hanh chinh: Bién ban khédm gidm dinh y khoa.

- Phi giam dinh y khoa: Khong.

- Tén miu don, mau t& khai:

1. MAu s6 1. Giéy gidi thiéu cua S LBTBXH theo mau quy dinh tai Phu
luc 3 ban hianh kém theo Théng tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay
30/6/2016, do Giam d6¢ hoac Phé Giam doc S0 LDTBXH ky tén va dong dau;

2. MAu s6 2. Ban tém tit bénh 4n diéu tri ndi tri ctia bénh vién céng lap tir
tuyén huyén tré 1én theo mau quy dinh tai Phu luc 4 ban hanh kém theo Théng
tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 d6i véi doi tuong da dugc
kham bénh, chira bénh vé cac di dang, di tit c6 trong Phu Juc 2 ban hanh kém
theo Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016;
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3. Mﬁu s6 3. Ban tom tét qua trinh didu tri ngoai trii ctia bénh vién cong
lap tr tuyén huyén trd 1én theo miu quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kém theo
Thong tu 20/2016/TTLT-BYT- BLDTBXH ngay 30/6/2016 déi véi dbi tuong da
duoc kham bénh, chita bénh vé cac di dang, di tat c6 trong Phu luc 2 ban hanh
kém theo Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016;

4. Mau s0 4. Gidy xéc nhén di dang, di tat bam sinh cta céc co sd y té cong
lap tir tuyén xd, phudng, thi trén trd 1én theo miu quy dinh tai Phu luc 6 ban
hanh kém theo Thong tu 20/2016/TTLT- BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 dbi
véi dbi trong chua kham bénh, chiva bénh vé cac di dang, di tat c6 trong Phu luc

2 ban hanh kém theo Théng tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDPTBXH ngay
30/6/2016.

- Yéu ciu, diéu kién tha tuc hanh chinh: Khong.
- Cin clr phap Iy cia tha tuce hanh chinh:

1. Cin cir Phap lénh sb 26/2005/PL-UBTVQHI1 ngay 29 thang 6 nim
2005 ctia Uy ban thuong vu Qudc hoi vé viée wu dai ngudi c¢d cong véi cach
mang va Phap lénh s6 04/2012/UBTVQHI13 ngay 16 thang 7 nam 2012 cia Uy
ban thuong vu Qubc hai vé viée sira ddi, bd sung mot sé didu ctia Phap lénh uu
dai ngudi ¢6 céng vai cach mang;

2. Can cir Nghi dinh s6 31/2013/ND-CP ngay 09 _thang 4 ndm 2013 cua
Chinh pht quy dinh chi tiét, huéng dan thi hanh mét sé diéu cia Phap lénh wu
dai nguoi cd cong véi cach mang;

3. Thong tu lién tich s6 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016
ctia B truémg BO Y té va Bo truéng B Lao déng - Thuong binh va X4 hdi vé
Hudng dan kham gidm dinh bénh, tat, di dang, di tit c6 lién quan dén phoi
nhiém véi chat ddc héa hoc ddi véi ngudi hoat dong khang chién va con dé cia
ho.
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Phu Iuc 3
GIAY GIOI THIEU KHAM GIAM PINH BENH, TAT, DI DANG, DI TAT
CO LIEN QUAN PEN PHOI NHIEM VOI CHAT POC HOA HOC
Ban hanh kém theo Théng tu lién tich s6: 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH
ngay 30/6/2016 cia B trucmg Bo Y té va Bo trudng B Lao dpng-Thucong binh va Xa héi)

UBND TINH/THANH PHO... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

SO LAO PONG - THUONG Péc 1ap - Trr do - Hanh phiic
BINH VA XA HOI
SOt ... /GGT-SLPTBXH ..., ngay... thang... nim....
GIAY GIOT THIEU
Kinh giri: Hoi ddng Giam dinh Y khoa...........ccoooooeiiiinin..,

SO LAO PONG - THUONG BINH VA XA HQI TINH/THANH PHO ...
Tran trong gidi thi€u: Ong (Ba).......oovoviiiiiiiiiiiiin . Gidi tinh: Nam o Nif o
Sinh ngay...... théng....... nam....... ; Pién thoai lién lac:...........................o L.
OO & BT a0 o ot e e,
Glay CMND/H6 chiéw/Gidy khai sinh 6 (1):............... Ngay..../ .../ ... Noi cap:
ONG (BA) ... oo, hié€n dang hudng ché d6

Bugc gidi th1¢u den H_Ol dong GIam dinh Y Khoa. ..o
dé kham giam dinh bénh, tat, di dang, di tAt (2).cceeeerieriieereree e

¢6 lién quan dén phoi nhi€m véi chat déc héa hoc.

Cac gidy t& kém theo, gom c6: GIAM POC )
L e (Ky, ghi ré ho va tén va dong dau)

Ghi chu: Gzay gidi thiu cd gid tri trong vong ba thdng ké tir - ngay ky Gidy gidi thiéu.
(4) Gidy Khai sinh chi diing cho doi twong duéi 14 tubi.
(5) Ghi rd ché dp chinh sdch doi teong dang huwdng (néu c6).Néu khéng dang

huwdng ché dp thi ghi “Khéng”
(6) Ghi ré tén bénh, tdt, di dang, di tat quy dinh tai Piéu 2 va Phy luc s6 2 kém

theo Théng tu nay tity theo doi twpng khém gidm dinh va ghi ré tong hop ty 1é % TTCT
(neu c0)
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Phu luc 4

BAN TOM TAT BENH AN PIEU TRI BENH, TAT, DI DANG, DI TAT
CO LIEN QUAN PEN PHOI NHIEM VOI CHAT POC HOA HOC
Ban hanh kim theo Théng tur lién tich s6: 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH
ngay 30/6/2016 cua Bo truéng Bo Y té va B§ truong Bo Lao dong-Thuong binh va Xa hji)

CO QUAN CHU QUAN ~ CONG HOA XA HOI CHU _NGHTA’VIET NAM
TEN PON VI Pjc lap - Tu do - Hanh phiic

BAN TOM TAT BENH AN PIEU TRI NOT TRU
L. HANH CHINH:

Ong (Ba)...oooovi Gidi tinh: Nam o Nt o

Sinh ngay......... thang.......... nam..........

ChO & BIBN ta1. e
Gidy CMND/ H6 chiéw/ Giy khai sinh 6 (1)1..vvnoeereeenanee. Neay.../....... /o,
N OE CAD ettt

. TOM TAT BENH AN PIEU TRI:
1LY do VAO VIBI: oot e e e e e e e

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Chén do4n khi ra vién:
- BEnh chinh: e
- BEnh Kem theo (MEU CO): . voieviiiie e e

6. Hwémg Aieu tri tip theo: ..o

... ngay... thang... nam...
Thi truéng don vi )
(Ky, ghi rd ho va tén va dong dau)

(2) Gidy Khai sinh chi ding cho déi twong dudi 14 tuoi.
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Phu lye 5
BAN TOM TAT QUA TRINH PIEU TRI NGOAI TRU BENH, TAT, DI DANG,
DI TAT CO LIEN QUAN DEN PHOI NHIEM VOI CHAT POC HOA HQC
Ban hanh kém theo Théng tur lién tich sé: 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH
ngay 30/6/2016 cua B truong Bj Y1é va Bé truomg Bé Lao dpng-Thiurong binh va Xa héi)

CO QUAN CHU QUAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN DON V] Djc ldp - Tw do - Hanh phic

BAN TOM TAT QUA TRINH PIEU TRI NGOAI TRU

1. HANH CHINH:

Ong (BA)... ..o Gié6i tinh: Nam a Nir 0

Sinh ngay......... thang.......... ndm..........

Ch & MBI tAI: ... oo
Gidy CMND/ Hé chiéu/Gidy khai sinh s8 (1)..................... Ngay..../ ...od ..

NOT CAD? vt
II. TOM TAT QUA TRINH PIEU TRI:

1. Qua trinh va dién bién cha bénh/tat/di dang/di tit: ...
2.T6m tit két qua kham 1am sang va cin lim sang ¢6 gia tri chin dodn:.................

...........................................................................................................................................
[ R L X T T e N L e T
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Chén do#n:
= BENDAAYA] dANE/T AL oot er et

...........................................................................................................................................

... hgay... thdng... ndm...
Thi trudng donvj ]
(Ky, ghi ré ho va tén va dong dau)

(2) Gidy Khat sinh chi ding cho doi tupng dudi 14 tubi.
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Phu luc 6
GIAY XAC NHAN DI DANG, DI TAT BAM SINH
Ban hanh kém theo Théng tie lién tich s6: 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH
ngay 30/6/2016 cua Bj trucng By Y 16 va B truomg Bo Lao dpng-Thuong binh va Xa hpi)

CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
PON VI...(1) Doc lap - Tu do - Hanh phuc

Sé: ... JGXN-... . , ngay ... thang ... ndm ...

GIAY XAC NHAN
BI DI TAT, DI DANG BAM SINH

ONG (DAY <o, Gi6i tinh: 0 Nam o Nit

Sinh ngay ....... thdng .......nam ..................

Gidy CMND/H$ chiéu/Gidy khai sinh 56 (2): ...ocooveooeoeeeeeeeeeeren, Ngay..../....[......
NG AP oottt ettt
CHO O BN LRI +oeveee et er ettt e ettt ea e e e et e s ee s et e e e e e e et e eeeeeeens
Bi dj tit, di dang bim sinh: (3)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................

THU TRUONG PON VI
(Ky, ghi v6 ho va tén va dong dau)

(1) Ghi tén co 56 y 1é cdp gidy xdc nhdn

(2) Gidy Khai sinh chi ding cho tré dwdi 14 tudi,

(3) Ghi cu thé tén di dang, dj 16t bam sinh kém theo vao Gzay xdc nhdn nay va danh
dau (X) véao é twong timg trong Danh muc di dang, di tdt bam sinh duéi ddy.

STT Danh muc cic di dang, di tit bam sinh Panh dau 0:9)
vao 6 twong ing

Cdc dj dgng, dj tat bdm sinh & so ndo vo cét séng

1 Thai v so (Anecephaly)

Thoat vi ndo tiy (encephalomyelocele), thoat vi nio -
mang ndo (encephalocele - menigocele)

T4t ddu nhd Mycroencephaly)

Tat ndo Ung thuy bam sinh (hydrocephaly):

Thiéuw/khoéng phat trién mét phan nio (Absence Agenesis
a part of brain)

Tat nit dot song /Tét gai sdng ché dbi (Spina bifida)

=[S w | W [0S

Hdéi chirng Armnold-Chiari (Amold-Chiari Syndrom)

Di tit bam sinh ndo khéng dic hiéu (Congenital
malfomation of brain, unspecified) gdy mot trong cac tinh
8 trang sau:

- F70. Cham phat trién tim thin nhe.

- F71. Cham phét trién tim thin vira.
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STT

Danh muc c4c di dang, dj tit bim sinh

Dinh diu (X)
vao § twong rng

- F72. Cham phat trién tam than ning
- F73. Chém phét trién tAm than trdm trong

Il Céc di dang, di tdt bam sinh & mdt

9 | Khoéng c6 mi mat (Ablepharon)

10 | T4t khuyét mi mat (Coloboma of eyelid)
11 T4t nhin ciu bé (Microphthalmos)

12 | Khéng c6 nhan cau (Anophthalmus)

13 T4t khong c6 mbng mit

1L Cdc di dang, dj tdt bam sinh & tai

Di tat thiéu tai ngoai bim sinh - T4t khéng tai

14 (Congenital absence of (ear) auricle)
Thiéu, teo hosic chit hep bam sinh dng tai ngoai
15 | (Congenital absence, atresia and stricture of auditory
canal (external) B
Dj tit thura & vanh tai (bién dang vanh tai - Accessory |
auricle):
16 | G binh tai phu (Accessory tragus)
- Tat thwra tai (Polyotia)
- Thit thtra trude tai (Preauricular appendage or tag)
- Thura: tai; ddi tai (Supemumerary: ear, lobule)
17 | Di tat tai bé (Di tat tai nhé - Microtia)

V. Cac dj dang, di tat béam sinh & ham miéng

T4t sut moi kém hodc khong kém nut khau cai (Stt mbi

18 | h& ham)
V. Céc di dang, dj 14t bam sinh & chi

19 | Téat da ngon (Polydactyly)

20 | Téat dinh ngdén (Syndactyly)

21 | Cac khuyét tat hoac thiéu hut cta chi trén

2 |- Ban tay veo bam sinh (Clubhand congenital)

~" | - Ban tay veo xuong quay (Radial clubhand) ]
Cac khuyét tit hodc thiéu hut cia chi duéi (Reduction '

23 .
defects of lower limb) -

24 | Ban chdn veo (Clubfoot)ban chin veo

25 | Tat khéng c6 chi (Phocomelia)

26 | Khuyét tit gidng hai cau, (Phocomelia)

27 | Loan sén sun tirng ddm nho (Chondrodysplasia punctata)

58 L6i xwong bam sinh nhiéu noi (Other specified

osteochondrodysplasias):

VI Cdc di dang, dj 14t bam sinh vé bdt thudng nhiém séc thé

29

Hoi ching Down (Down syndrome) (Tam bbi thé 2 1)

30

Hoi chimg Edwards va hoi chung Patau (Edwards
syndrome and Patau syndrome) (Tam bdi thé 18)

VII Tat song thai dinh nhau

31

| Sinh déi dinh nhau (conjoined twins
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